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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI 

- Địa chỉ văn phòng: Đường ĐT.741, Thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

- Đại diện: Bà Trương Thị Dung                 Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 0271 3820065                         Fax: 0271 3820170 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên mã số doanh nghiệp 3800239811 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2004, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 ngày 05/08/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư số 394/QĐ-UBND chứng nhận lần đầu ngày 

28/06/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 09/02/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước cấp.  

 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

MỞ RỘNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG VÀ THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ SẢN 

XUẤT TẠI NHÀ MÁY CÁN SẤY MỦ CAO SU THUẬN LỢI,  

CÔNG SUẤT 19.500 TẤN SẢN PHẨM/NĂM 

 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

 

Nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi đã xây dựng trên khu đất có diện tích là 63.180,7  

m2 tại thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

 

Dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ các hạng mục công trình theo các văn bản 

sau đây. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CT001763 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 28/10/2010; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CT06198 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/10/2015; 

- Giấy phép xây dựng số 118/GPXD-SXD ngày 04/11/2015 do Sở xây dựng tỉnh Bình 

Dương cấp cho Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi; 

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành số 01/GXN-STNMT ngày 07/01/2013; 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 62/GP-UBND ngày 24/11/2021 do UBND 

tỉnh Bình Phước cấp, thời hạn đến ngày 26/10/2026; 
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- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 34/GP-UBND ngày 04/05/2016 do UBND 

tỉnh Bình Phước cấp, thời hạn đến ngày 31/12/2017; 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 70.000107.T ngày 

22/11/2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 148/TD-PCCC ngày 

02/11/2015 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Phước cấp. 

 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM); văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 

- Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày19/09/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng diện tích nhà xưởng 

và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi, công suất 

19.500 tấn sản phẩm/năm (mở rộng diện tích nhà xưởng, thay đổi cơ cấu sản phẩm 

và thay đổi công nghệ sấy từ sấy bằng dầu DO sang sấy bằng dầu truyền nhiệt) tại xã 

Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH cao su Thuận Lợi 

làm chủ đầu tư. 

- Công văn số 3139/STNMT-CCBVMT ngày 08/12/2020 của Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước về việc ý kiến đối với việc tái sử dụng nước thải sau xử lý của Công ty TNHH 

cao su Thuận Lợi; 

- Công văn số 1858/STNMT-TNN&KS ngày 06/07/2021 của Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước về việc ý kiến đối với đề nghị không phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép 

xả thải vào nguồn nước của Công ty TNHH cao su Thuận Lợi. 

2.4. Quy mô của dự án đầu tư 

 

Dự án đầu tư “Mở rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy 

cán sấy mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm” có tổng vốn đầu tư 

308.000.000.000 đồng.  

­ Căn cứ theo khoản 4 Điều 8 về tiêu chí phân loại dự án của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14, dự án được phân loại là dự án đầu tư nhóm B; 

­ Căn cứ theo cột 2, số thứ tự 13 mục I của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn; 

­ Căn cứ theo số thứ tự 3 mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc danh mục dự án đầu 

tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao; 

­ Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật BVMT số 72/2020/QH14, dự án thuộc đối tượng phải 

có giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành chính thức;  

­ Căn cứ khoản 1, khoản 6 Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, dự án lập báo cáo đề xuất cấp GPMT theo mẫu phụ lục VIII ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
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Căn cứ điểm c, khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, dự án thuộc thẩm quyền cấp GPMT là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện 

theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư được Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Phước thẩm định hồ sơ.  

 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 

Nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi đang hoạt động đã được UBND tỉnh Bình Phước 

cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng diện 

tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận 

Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm” tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 

19/09/2016.  

 
Bảng 1.1 Công suất sản xuất của dự án đầu tư 

Stt Tên sản phẩm Công suất (tấn/năm) 

1 Mủ cốm SVR 3L 9.150 

2 Mủ cốm CV50, CV60 4.000 

3 Mủ tờ RSS 1.000 

4 Mủ cốm SVR 10, 20 4.500 

5 Mủ ly tâm 850 

6 Mủ hỗn hợp (*) - 

Tổng cộng 19.500 

(*): Hỗn hợp các loại mủ theo yêu cầu của khách hàng, không làm tăng tổng công suất của dự án 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm SVR 3L công suất 9.150 tấn/nǎm và 

mủ cốm CV50, CV60 công suất 4.000 tấn/nǎm 

 

Quy trình sản xuất mủ cốm SVR 3L và mủ cốm CV50, CV60 có các công đoạn sản xuất 

giống nhau, chỉ khác nhau ở 02 công đoạn: xử lý nguyên liệu và sấy khô sản phẩm, quy 

trình sản xuất các loại mủ này được trình bày như sau: 
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Hình 1.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất mủ cốm SVR 3L và CV50, CV60. 

 

Thuyết minh công nghệ sản xuất 

 

Công đoạn tiếp nhận, xử lý nguyên liệu đầu vào 

 

Nguyên liệu đầu vào quy trình là mủ nước được thu gom từ các hộ gia đình. Mủ nước 

được duy trì ở thể lỏng nhờ hóa chất chống đông NH3 (nồng độ 1,5 – 2% và tăng lên 3% 

vào mùa mưa), sau đó được chở về nhà máy bằng xe tải và chứa trong bể chứa với trạng 

thái ổn định. Tại bể chứa, mủ cao su được lọc tách cặn như cát, sạn, đá, sỏi, vỏ cây, 

những cục cao su bị đông tụ. Sau đó, nước được thêm vào bể chứa để pha loãng hỗn hợp 

mủ cao su đến nồng độ khoảng 18 - 25% và trộn đều bằng máy khuấy để tách bớt các 

hợp chất có khả nǎng hòa tan trong hỗn hợp. 

* Ðối với sản phẩm CV50, CV60 trong quá trình pha loãng được cho thêm hóa chất 

Hydrolamin Neutral sunfat (HNS) với định mức 1,5kg/tấn sản phẩm khô. 

Mùi cao su tự nhiên 

Nước thải 

SVR 3L: 100-130℃ 

SVR CV50, CV60: 102-132℃ 

Nước 

Acid formic, Na2S2O5 

Nước 

Mủ nước 

Nhiệt thừa 

Nước bay hơi 

- Mùi cao su tự nhiên Tiếp nhận 

Xử lý nguyên liệu 

Đánh đông 

Gia công cơ học 

Xếp hộc 

Sấy 

Cân + ép bánh 

Phân loại  

Đóng bao 

Thành phẩm 

Chất thải rắn 

Mùi cao su tự nhiên 

Nước thải 

Tiếng ồn 

Nước thải 

Tiếng ồn 

Chất thải rắn 

Tái chế 

Bao PE 

Đạt 

Không 

đạt 
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Công đoạn đánh đông 

 

Hỗn hợp mủ cao su từ bể chứa được dẫn xuống hồ đánh đông qua hệ thống máng dẫn 

bằng inox. Tại hồ đánh đông, mủ được đánh đông bằng acid formic nồng độ 1% với 

nồng độ DRC 25% (DRC-Dry Rubber Content: hàm lượng cao su khô), độ pH 4,5-5,0, 

rồi đưa vào các mương đánh đông (rộng 47 cm, cao 50 cm, trên to dưới nhỏ) xây bằng 

gạch và ốp gạch men trắng nhằm tạo tấm cho sản phẩm, mủ lúc này phân thành hai pha: 

pha cao su nổi trên bề mặt và pha serum (nước và các chất tan trong nước). Đồng thời 

để tránh mủ bị oxy hóa bề mặt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dung dịch Sodium 

metabisulfite (Na2S2O3) sẽ được phun một lớp mỏng trên bề mặt mủ đã được đánh đông 

trong mương đánh khi được để qua đêm. 

Sau 6 -8 giờ, mương đánh đông được cho nước vào đầy để làm nổi khối mủ nhằm thuận 

tiện cho công đoạn phía sau. 
 

Công đoạn gia công cơ học (bao gồm cán mỏng, cán tờ, băm nhỏ, sàn rung) 

 

Mủ từ mương đánh đông được đưa qua máy cán mỏng để loại bỏ acid, serum trong mủ. 

Tờ mủ được tiếp tục qua máy cán tờ nhờ bǎng tải để tiếp tục cán ép loại tạp chất và 

serum, máy cán này có tốc độ quay nhanh dần và độ khép trục giảm dần, trên mỗi máy 

đều có hệ thống phun nước để rửa bớt tạp chất trong mủ. 

 

Mủ sau khi cán có bề dày thích hợp tạo điều kiện cho các công đoạn sau được dễ dàng 

hơn. Các máy được nối với nhau thành những băng chuyền tải. Tờ mủ được tiếp tục qua 

băng tải đến máy băm (sherdder) để băm thành những hạt nhỏ, những hạt này rớt xuống 

hồ băm, hồ này được thêm nước và nước được hồi lưu từ sàn rung về. Các hạt mủ cùng 

nước được bơm lên sàn rung bằng máy bơm chuyển mủ. Sàn rung sẽ tách nước và hạt 

mủ. Các hạt này qua phễu cấp liệu rơi xuống thùng sấy, còn nước được hoàn lưu xuống 

hồ băm. Tại đây, bơm chuyền cốm sẽ đưa các hạt mủ lên sàng rung để tách nước. 

 

Công đoạn xếp hộc 

 

Hạt mủ sau khi được tách nước sẽ được xếp vào các hộc của thùng sấy chuẩn bị cho 

công đoạn sấy.  

 

Công đoạn sấy 

 
Ðối với mủ cốm SVR 3L sau khi được sấy ở lò sấy trong khoảng 9-13 phút, nhiệt độ từ 
100℃ - 130℃, tùy thuộc vào chất lượng mủ đánh đông sẽ được đưa qua hệ thống hút 
làm nguội và đem ra khỏi lò sấy. 
 

Đối với sản phẩm mủ cốm CV 50, CV60, trong quá trình sấy nhiệt độ thường được điều 

chỉnh cao hơn sản phẩm mủ cốm SVR 3L khoảng 2℃ hoặc kéo dài thời gian sấy thêm 

hơn khoảng 3 phút. 

 
Công đoạn cân và ép bánh 

Sau khi ra khỏi lò sấy, mủ được cân, ép bánh thành và đưa qua khu vực phân loại.  
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Công đoạn phân loại  

 

Mủ cốm được phân loại bằng cảm quan để giữ lại các sản phẩm đạt yêu cầu và đưa qua 

công đoạn đónh bao. Các sản phẩm bị lỗi sẽ được thu gom tái chế, không phát sinh chất 

thải. Trọng lượng và kích thước mỗi bánh theo quy định TCVN 3769-83 (trọng lượng 

mỗi bánh là 35 kg).  

 

Công đoạn đóng bao  

 

Các bánh cao su được bọc bằng PE, in mã vạch và đóng bao vào các pallet đưa về kho 

thành phẩm chờ xuất xưởng. 

 

  

  

 
 

Hình 1.2 Một số hình ảnh thực tế của Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm SVR 3L và mủ 

cốm CV50, CV60. 
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3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm SVR 10, SVR 20 công suất 4.500 

tấn/nǎm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 Sơ đồ công nghệ sản xuất mủ cốm SVR10, 20 

 

Thuyết minh công nghệ sản xuất 

 

Nguyên liệu đầu vào 

 

Mủ tạp bao gồm: mủ đánh đông, mủ chén, mủ miệng, mủ dây, mủ đất... được thu mua 

từ các hộ trong cao su riêng lẻ và cao su vụn rơi vãi của dây chuyền mủ nước, mủ cao 

su thu hồi từ bể gạn mủ của hệ thống xử lý nước thải được thu gom từ nhà máy. Đặc 

điểm mủ tạp có chứa nhiều tạp chất: cát, đất, rác... nên trước khi đưa vào tồn trữ và sản 

xuất, mủ tạp phải được phân loại và nhặt bỏ rác thải lẫn trong nguyên liệu. Khu tồn trữ 

nguyên liệu phải khô ráo, có mái che nhằm tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào 

nguyên liệu gây hư hỏng. 

 

Công đoạn băm, trộn rửa 

Mủ tạp sau xử lý 

Nước thải, mùi hôi, tiếng ồn 

Nước thải, mùi hôi, tiếng ồn 

Băm, trộn rửa 

Gia công cơ học 

Lưu kho mủ tờ 

Cắt mủ cốm 

Phân loại 

Sấy  

Cân + ép bánh 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Nhiệt thừa 

Nước bay hơi 

Chất thải rắn 
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Mủ tạp sau khi xử lý được băng tải đưa qua máy băm xé để làm giảm kích thước khối 

mủ. Tại đây, mủ được cắt thành những mảnh nhỏ hơn, để tạo thuận lợi cho việc tách bỏ 

các tạp chất còn lại trong khối mủ nguyên liệu. Mủ cắt miếng được cho rơi vào hồ chứa 

có bơm nước để trộn rửa. 

Công đoạn gia công cơ học (bao gồm băm, cán, trộn rửa) 

Mủ sau cán được gầu tải đưa qua máy băm. Lần này, mủ tạp được băm cắt nhỏ hơn, 

trước khi được đưa qua hệ thống máy cán gồm 4 máy cán, tùy theo chất lượng nguyên 

liệu mà số lần cán thay đổi từ 3 - 4 lần) để tạo thành những tờ mủ có chiều dày nhất 

định, Sau mỗi lần cán, băm mủ sẽ được rửa, trộn trong các hồ có cánh khuấy, các chất 

bẩn sẽ được lấy ra từ các mương nước phía dưới hồ. 

Công đoạn lưu kho mủ tờ 

Sau công đoạn gia công cơ học, mủ tờ sẽ được lưu trong kho từ 13 - 15 ngày để khô ráo 

trước khi qua công đoạn cắt. 

Công đoạn cắt  

Sau khi khô ráo, tờ mủ được chuyển vào máy cắt để cắt mủ cốm đạt kích thước phù hợp.  

Công đoạn phân loại 

 

Mủ cốm (mủ đã cắt nhỏ) theo băng chuyền đưa vào sàn rung, quá trình này giúp cho mủ 

ráo nước và loại ra những mủ có kích thước chưa đạt tiêu chuẩn, lượng mủ chưa có kích 

thước phù hợp sẽ được chuyển lại về máy cắt. Mủ cốm được đưa đến sàng rung để tách 

nước, xong cho vô thùng sấy. Quá trình gia công cơ học đòi hỏi đạt yêu cầu về độ sạch 

và kích cỡ hạt cốm. 

 

Công đoạn sấy 

 

Mủ sau khi vô thùng xong, chờ ráo nước sẽ được đưa vào lò sấy. Tùy theo chất lượng 

của hạt cốm sẽ có chế độ sấy phù hợp, nhiệt độ lò sấy khoảng 100°C - 130°C, thời gian 

khoảng 11 - 14 phút rồi cho qua hệ thống hút làm nguội. 

 

Công đoạn cân + ép bánh 

 

Sau khi ra khỏi lò sấy và được quạt nguội, mủ được cân và ép bánh. Trọng lượng và 

kích thước mỗi bánh theo quy định TCVN 3769 - 83 (trọng lượng tương đường 35 

kg/bánh).  

 

Công đoạn đóng gói 

 

Các bánh cao su được bọc bàng bao PE, xếp vào pallet có trọng lượng 1-1,2 tấn và được 

xếp vào kho lưu giữ ở nhiệt độ <40°C trước khi xuất kho. 
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Hình 1.4 Một số hình ảnh thực tế của quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm SVR 10, SVR 20. 
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3.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất mủ tờ xông khói RSS công suất 1.000 tấn/nǎm 

Hình 1.5 Sơ đồ công nghệ sản xuất mủ tờ RSS 

 

Thuyết minh quy trình chế biến mủ tờ RSS 

 

Công đoạn đánh đông 

 

Mủ nước từ xe bồn (thu mua từ các vườn cây đưa về nhà máy) được xả vào mulo đánh 

đông. Hóa chất dùng để đánh đông là acid formic. Sau từ 6-8h mủ trong mulo đông lại, 

sau đó cho nước vào mulo để chống oxy hóa bề mặt mủ. Mủ được đông tụ ổn định trong 

thời gian 10-12h. 

 

Công đoạn lạng, cán bông, cắt 

 

Sau khi đông tụ mủ được đưa qua máy cưa lạng đế lạng tờ mủ cỏ độ dày 4,5-6mm. Sau 

khi lạng, tờ mủ được đưa qua máy cán bông cán tờ mủ nhằm mục đích giảm nước còn 

lại trong mủ và tờ mủ có độ dày 3,5-4 mm. Trong lúc cưa, cán mủ được liên tục rửa 

trong mương nước. Sau đó tờ mủ được qua máy cắt tạo cho tờ mủ có hình chữ nhật. Tờ 

mủ sau khi cắt được xếp lên các sào tre đưa lên các xe goong. Để cho ráo nước trong 

thời gian từ 6-12h (có thể để 1 đến 2 ngày) trong khu vực thoáng, mát, tránh ánh nắng 

trực tiếp (khu vực có mái che). 

 

Công đoạn xông sấy 

Mủ nước 

Nước, hóa chất Nước thải, mùi hôi, tiếng ồn 

Nước thải, mùi hôi, tiếng ồn Nước 

Đánh đông 

Lạng 

Cán bông 

Cắt 

Xông sấy 

Phân loại và đóng gói 

Thành phẩm 
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Sau khi phơi ráo, mỗi xe goong sẽ được xông sấy trong 3 buồng với nhiệt độ thay đổi 

tăng dần từ buồng này sang buồng khác nhau (từ 40-70°C) và mỗi xe sẽ di chuyển 1 

ngày/một buồng. 

 

Công đoạn đóng gói 

 

Sau 5 ngày tờ mủ chín đều sẽ được đưa về nhà kiện phân loại, làm thành các kiện 111 

kg, sơn vẽ kí hiệu và sơn chống mốc xếp vào kho thành phẩm. 

 

  

  

  

Hình 1.6 Một số hình ảnh thực tế của quy trình công nghệ sản xuất mủ tờ RSS. 
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3.2.4. Quy trình sản xuất mủ ly tâm công suất 850 tấn/nǎm 

 

 

 

Hình 1.7 Sơ đồ công nghệ chế biến mủ ly tâm và mủ skim 

 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

❖ Công nghệ chế biến mủ ly tâm 

Công đoạn lọc thô 

Mủ nước ngoài lô được chứa trong bồn qua rây lọc thô 30 - 40 mesh, sau đó đưa về nhà 

máy xả vào mương tiếp nhận. 

Công đoạn tiếp nhận chờ ly tâm 

Mủ nước 

CTR, tiếng ồn 

CTR, mùi cao su tự nhiên 

NH3 

Nước 

Hóa chất trung hòa 

Lọc thô 

Tiếp nhận chờ ly tâm 

(12 giờ) 

Lọc tinh 

Ly tâm 

Trung chuyển 

Thành phẩm 

Mủ Latex 

Xuất xưởng 

Nước 

NH3 

Hóa chất trung hòa 
CTR 

 

Hồ chứa skim 

Spillway 

Tháp khử NH3 

Hồ đánh đông 

Cán kéo, băm 

Skim block 

Nước thải 

Skim 

Nước 

H2SO4 20% 

Kho lưu trữ Xuất xưởng 
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Mủ nước sau khi đươc rây lọc thô được đưa về bể tiếp nhận để chờ ly tâm. Mủ được lưu 

chứa trong thời gian 12 giờ. Hóa chất được bổ sung vào bể gồm có amoniac được nạp 

vào sao cho đạt hàm lượng theo quy định. Mủ được trộn đều, xác định hàm lượng DRC. 

Hóa chất trung hòa độ béo cao su được đưa vào chờ ổn định. Latex được lưu trữ qua 

đêm trong bồn này sẽ lắng đọng lại. 

Công đoạn lọc tinh 

Mủ được bơm lên bồn tiếp nhận nguyên liệu qua rây lọc tinh 60 - 80 mesh để chuẩn bị 

cho quá trình ly tâm 

Công đoạn ly tâm 

Mủ nước từ bồn tiếp nhận nguyên liệu sau khi qua bồn lọc sẽ theo đường ống dẫn vào 

các máy ly tâm. Máy ly tâm có nhiệm vụ loại tạp chất và nước (skim) trong mủ nước, 

làm mủ cô đặc lại, tăng hàm lượng DRC lên trên 60%. 

Công đoạn trung chuyển 

Từ máy ly tâm, latex theo các máng dần đưa vào các bồn trung chuyển. Tại đây amoniac 

và các chất bảo quản được thêm vào và trộn đều. Sau đó mủ được bơm nén vào các bồn 

thành phẩm, chờ ổn định, trong thời gian 15-25 ngày. Trước và sau khi ổn định, phải 

xác định chất lượng mủ ly tâm theo những tiêu chuẩn quy định sẵn. 

Công đoạn thành phẩm mủ Latex 

Mủ ly tâm sau khi qua kiểm tra chất lượng lần cuối được xả vào các bồn chứa hay bao 

chất dẻo và đưa đến nơi tiêu thụ. 

   

   
Hình 1.8 Một số hình ảnh thực tế của quy trình công nghệ sản xuất mủ ly tâm. 
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❖ Công nghệ chế biến mủ skim 

 

Dòng mủ skim sau khi ra khỏi máy ly tâm theo máng dẫn chảy tràn xuống hồ chứa skim. 

Sau đó sẽ được bơm lên mương spillway cho chảy tràn tự nhiên trong toàn bộ mương 

theo độ dốc đã được thiết kế, độ dày của dòng chày được điều chỉnh từ 3-5mm, lượng 

NH3 sẽ được bốc hơi khỏi dòng mủ skim do mặt thoáng rộng và lớp chất lỏng mỏng. Do 

vị trí mương khử nằm lộ thiên nên đã tận dụng được năng lượng mặt trời gia nhiệt cho 

dòng chảy mủ skim và gió tự nhiên ngoài trời sẽ làm cho quá trình bay hơi của khí NH3 

được nhanh hơn. Mủ skim sau khi ra khỏi mương lại được bơm lên tháp khử NH3. Tại 

nhà máy bố trí một tháp khử NH3. Khung tháp làm bằng thép, các máng làm bằng inox 

được bố trí sao cho dòng chảy skim trong máng chảy ziczac phía sau tháp được bố trí 

bốn quạt thổi. Nguyên lý hoạt động của tháp khử NH3 như sau: ta cho mủ skim chảy 

thoáng trên bề mặt khay, dùng quạt thổi nhẹ trên bề mặt chảy thoáng, tháp khử để tiết 

kiệm diện tích hoạt động người ta sắp xếp các khay dùng chảy thoáng theo hình ziczac 

theo chiều cao. 

 

Mủ skim sau khi chảy qua tháp khử theo đường ống chảy xuống mương đông tụ. Khi 

bố trí cắt mương mủ thường chừa lại một phần serum trong mương sau đó mới cho mủ 

skim mới chảy vào (nước serum còn lại trong mương sẽ chứa một lượng vi khuẩn có lợi 

cho việc động tụ mủ skim mới) và do Công ty không sử dụng acid cho việc đánh đông, 

mủ skim sau khi chảy vào mương sẽ được để đông tụ hoàn toàn tự nhiên, sau đó được 

cán kéo, băm để thành skim block và lưu kho chờ xuất xưởng. 

3.2.5. Quy trình công nghệ sản xuất mủ hỗn hợp (Mủ Compound) (Công suất theo 

đơn đặt hàng)  

Hình 1.9 Sơ đồ công nghệ sản xuất mủ hỗn hợp (Mủ Compound) 

Mùi cao su tự nhiên 

Tiếng ồn 

Mủ cốm các cấp hạng CV 50, 60; 

SVR 3L; SVR 10, 20  

Cắt  

Phối trộn trên băng tải 

Ép 

Thành phẩm  

Mủ hỗn hợp (Mủ Compound) 

Hầm nguội 

Đóng gói 

Tiếng ồn 

Bao PE CTR 
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Thuyết minh quy trình  

Nguyên liệu đầu vào được kiểm tra tại phòng thí nghiệm, mủ cốm các cấp hạng (thường 

là mủ có cấp hạng cao như SVR 3L, CV50,60) trong trường hợp có các chi tiêu không 

đạt chuẩn sẽ được phối trộn với các mủ khác (mủ SVR 10, 20) để cho ra sản phẩm đạt 

chuẩn. Hỗn hợp mủ các cấp hạng không đạt chuẩn được cho vào máy cắt để cắt nhỏ. Ở 

vị trí đầu băng tải, công nhân sẽ đổ xen kẽ các loại mủ đã được cắt nhỏ lên băng tải.  

 

Sau khi được phối trộn, băng tải tiếp tục hệ thống hầm nguội để hút ẩm làm nguội sản 

phẩm, qua máy ép và cuối cùng đến máy đóng gói được thành phẩm mủ hỗn hợp (Mủ 

Compound). Trọng lượng và kích thước mỗi bánh theo quy định TCVN 3769 - 83 (trọng 

lượng mỗi bánh là 35 kg). Các bánh cao su được bọc bằng bao PE, xếp vào pallet có 

trọng lượng 1-1,2 tấn và được xếp vào kho lưu giữ ở nhiệt độ < 40°C trước khi xuất kho. 

 

  

  

  

Hình 1.10 Một số hình ảnh thực tế của quy trình công nghệ sản xuất mủ hỗn hợp. 
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➢ Danh mục máy móc thiết bị 

 

Danh mục máy móc thiết bị được trang bị để đáp ứng nhu cầu sản xuất cụ thể như sau: 

Bảng 1.1 Danh mục máy móc, thiết bị tại nhà máy 

Stt Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Hiện 

trạng 

I.     Dây chuyền mủ SVR 3L, sản xuất mủ CV50, 60 

1 Cánh khuấy bồn chứa latex (inox) 5 Bộ Việt Nam 2004 70% 

2 Bồn pha loãng acid, cánh khuấy 2 Bồn Việt Nam 2004 70% 

3 Thiết bị khuấy, thùng chứa acid 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

4 Máy cán kéo 2,5 tấn/h 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

5 Băng chuyền tải 2,5 tấn/h 10 Cái Việt Nam 2004 70% 

6 Máy cán crepper 2,5 tấn/h 8 Cái Việt Nam 2004 70% 

7 Máy cán cắt 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

8 Bơm mủ hạt 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

9 
Sàn rung và phễu phân phối 2,5 

tấn/h 
2 Cái Việt Nam 2004 70% 

10 Lò sấy 2,5 tấn/h 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

11 Máy ép kiện (thép tâm 251y) 3 Cái Việt Nam 2004 70% 

12 Cân bánh mủ 3 Cái Việt Nam 2004 70% 

13 Máy dò kim loại 3 Cái Việt Nam 2004 70% 

14 Băng tải mủ thành phẩm 1 Cái Việt Nam 2004 70% 

15 Pa lăng vệ sinh thùng 1 Cái Việt Nam 2004 70% 

16 Pa lăng cẩu thùng 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

17 Thùng sấy 65 Cái Việt Nam 2004 70% 

18 Tủ điện điều khiển 2 Cái Việt Nam 2004 70% 

19 Thùng chứa mủ thành phẩm 52 Cái Việt Nam 2004 70% 

II. Dây chuyền mủ SVR 10, SVR 20  

1 Băng chuyền tải 2,5 tấn/h 12 Cái Việt Nam 2004 85% 

2 Máy cán crepper 8 Cái Việt Nam 2004 85% 

3 Máy cán cắt 2,5 tấn/h 2 Cái Việt Nam 2004 85% 

4 Bơm mủ hạt 1 Cái Việt Nam 2004 85% 

5 Sàn rung và phễu phân phối 1 Cái Việt Nam 2006 85% 

6 Lò sấy 1 Cái Việt Nam 2004 85% 

7 Máy ép kiện 1 Cái Việt Nam 2004 85% 

8 Cân bánh mủ 1 Cái Việt Nam 2004 85% 
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Stt Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Hiện 

trạng 

III. Dây chuyền mủ tờ RSS (Chưa đi vào hoạt động) 

1 Lưới lọc mủ 1 Cái Việt Nam 2022 100% 

2 Máy quậy mủ nước 1 Cái Việt Nam 2022 100% 

3 Bồn quậy axit + Máy quậy 2 Cái Việt Nam 2022 100% 

4 Trụ quay máng chia 1 Cái Việt Nam - - 

5 Tấm lak nhôm 504 Cái Việt Nam - - 

6 Tấm inox bịt đầu mương 9 Cái Việt Nam - - 

7 Băng tải vò máy cưa lạng 1 Cái Việt Nam - - 

8 Máy cưa lạng + thùng cắt mủ 1 Cái Việt Nam - - 

9 Máy cán 05 cặp trục 1 Cái Việt Nam   100% 

10 Hệ thống nâng hạ xe gông 2 Cái Việt Nam - - 

11 Mâm xoay 1 Cái Việt Nam - - 

12 Xe chạy dọc 3 Cái Việt Nam - - 

13 Xe gòng 30 Cái Việt Nam - - 

14 Buồng say 3 Cái Việt Nam - - 

15 Quạt hút ẩm 3 Cái Việt Nam - - 

16 Máy ép kiện 1 Cái Việt Nam - - 

17 Thùng ép 35 kg 10 Cái Việt Nam  2022 100% 

18 Thùng ép 111 kg 10 Cái Việt Nam  2022 100% 

19 Hệ thống điện điều khiển 1 Cái Việt Nam - - 

IV.  Dây chuyền mủ ly tâm 

1 
Máy ly tâm cao su (GEA Westfalia 

Separator) 
6 Bộ 

CHLB 

Đức 
2016 95% 

2 
Bộ dụng cụ đồ nghề dùng cho máy 

ly tâm 
1 Bộ 

CHLB 

Đức 
2016 95% 

3 
Chân tháo lắp nồi quay LTC 200-

00-107 
1 Cái Singapore 2016 95% 

4 Bồn chứa mủ ly tâm (inox) 17 Cái 
Việt Nam 

2016 
2016 95% 

5 Bồn trung chuyển 2 Cái 
Việt Nam 

2016 
2016 95% 

6 Tủ điện điều khiển 1 Cái 
Việt Nam 

2016 
2016 95% 

7 
Máy bơm xịt rửa khu vực tiếp nhận 

ly tâm + sản xuất 
1 Cái Việt Nam 2016 95% 

8 Mương Spillway 1 Cái Việt Nam  2016 95% 
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Stt Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Hiện 

trạng 

9 Tháp khử NH3 1 Bộ Việt Nam 2016 95% 

10 Ba lăng điện 1 Cái Việt Nam 2016 95% 

11 Bitơ xuất hàng 1 Cái Việt Nam 2016 95% 

12 Ray lọc 4 Cái Việt Nam 2016 95% 

13 Bồn lắng tiếp nhận 4 Cái Việt Nam 2016 95% 

14 Máy nghiền bi 1 Cái Việt Nam 2016 95% 

15 Bơm màng 3 Cái Đài Loan 2016 95% 

16 Máy nén khí (trục vít) 2 Cái Nhật Bản 2016 95% 

V.   Dây chuyền sản xuất mủ hỗn hợp (Mủ Compound) 

1 Máy cắt 2 Cái Việt Nam  2015 95% 

2 Máy phối trộn 2 Cái Việt Nam  2015 95% 

3 Máy ép kiện 2 Cái Việt Nam  2015 95% 

4 Máy dò kim loại 1 Cái Việt Nam  2015 95% 

5 Băng tải cao su  4 Cái Việt Nam  2015 95% 

6 Băng tải inox 2 Cái Việt Nam  2015 95% 

7 Hầm nguội 1 HT Việt Nam  2015 95% 

8 Tủ điện điều khiển 1 Cái Việt Nam  2015 95% 

VI.  Phương tiện, máy móc khác phục vụ sản xuất 

1 Xe xúc 1 Chiếc Nhật Bản 2015 95% 

2 Xe nâng 3 Chiếc Nhật Bản 2015 95% 

3 Xe tải 
10 - 

15 
Chiếc Hàn Quốc 2015 95% 

4 Máy phát điện 650KVA 1 Cái Đài Loan 2015 95% 

VII. Phòng thí nghiệm 

1 Máy cán thí nghiệm 1 Cái Thái Lan 2013 95% 

2 Cân phân tích 2 Cái Đức 2013 95% 

3 Cân kỹ thuật 1 Cái Đức 2013 95% 

5 Hệ thống hút khí độc 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

5 Bếp đèn hồng ngoại  2 Cái Việt Nam 2013 95% 

6 Bể rửa siêu âm 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

7 Kính hiển vi 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

8 Lò nung 2 Cái Việt Nam 2013 95% 

9 Bếp điện gia nhiệt tự ngắt 2 Cái Việt Nam 2013 95% 

10 Tủ sấy 110L 3 Cái Việt Nam 2013 95% 
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Stt Loại thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Hiện 

trạng 

11 Bộ chưng cất Nitơ 2 Cái Việt Nam 2013 95% 

12 Bếp đun bình cầu 2 Cái Việt Nam 2013 95% 

13 Máy cất nước 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

14 Máy khuấy từ 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

15 Bếp phá mẫu Nitơ 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

16 Máy ép so màu 10 tấn 1 Cái Việt Nam 2013 95% 

17 Dĩa so màu  2 Cái Đức 2013 95% 

18 Máy đo độ nhớt 1 Cái Trung Quốc 2013 95% 

19 Máy đo độ dẻo cao su 1 Cái Anh 2013 95% 

20 Tủ sấy lão hóa cao su 1 Cái Anh 2013 95% 

21 Dụng cụ thủy tinh 50 Cái Đức 2013 95% 

 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 

Sản phẩm của dự án là mủ cốm SVR 3L, CV50, CV60, mủ tờ RSS, mủ cốm SVR 10, 

20, mủ ly tâm và mủ hỗn hợp đạt công suất là 19.500 tấn sản phẩm/năm. Năm 2023, dự 

án hoạt động đạt công suất tối đa là 19.500 tấn sản phẩm/năm. 

 

Bảng 1.3 Tổng hợp sản phẩm của dự án 

Stt Sản phẩm 
Công suất 

(tấn/năm) 
Công dụng Hình ảnh sản phẩm 

1 
Mủ cốm 

SVR 3L 
9.150 

Đặc tính thông số Po của loại 

cao su này cao (Po > 35) nên rất 

thích hợp cho các loại sản phẩm 

đòi hỏi tính đàn hồi cao, chịu 

mài mòn lớn như săm lốp ôtô 

cao cấp, dây đai, dây cáp điện, 

đế dầy cao cấp, sản phẩm y tế, 

công nghiệp điện tử. 
 

2 CV50 4.000 

Đặc trưng là độ nhớt và độ mềm 

dẻo không thay đổi nên được ưa 

chuộng. Tính mềm dẻo rất thuận 

lợi trong quá trình cán luyện 

(như năng lượng thấp, sự tương 

hợp các chất trong hỗn hợp tốt, 

khả năng bám dính cao) sẽ tạo 

nên một sản phẩm tốt và đồng 

đều. Loại cao su này dùng làm  
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Stt Sản phẩm 
Công suất 

(tấn/năm) 
Công dụng Hình ảnh sản phẩm 

3 CV60 

dây thun, keo dán, mặt hông lốp 

xe, mặt vợt bóng bàn 

 

4 Mủ tờ RSS 1.000 

Với điều kiện và phương pháp 

chế biến đặc trưng, cao su RSS3 

tạo thành tờ, ít bị băm, nên 

cường lực kéo đứt rất cao, ít bị 

lão hóa hơn cao su cốm, được 

ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật 

như làm mặt lốp ôtô và các sản 

phẩm đòi hỏi tính kháng đứt 

cao, kháng mòn, cũng như độ 

cứng cao. 

 

5 

Mủ cốm 

SVR 10, 

20 

4.500 

Sản phẩm được ứng dụng rộng 

rãi trong nghành công nghiệp 

đắp lốp, các sản phẩm đệm 

chống va đập vận tải, cao su 

đường sắt. 

 

 

6 Mủ ly tâm 850 

Mủ latex được sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất các sản 

phẩm theo công nghệ nhún như 

găng tay cao su y tế, găng tay gia 

dụng, găng tay công nghiệp, chỉ 

latex, đồ chơi, bong bóng, bao 

cao su, ống cao su y tế, v.v…  
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Stt Sản phẩm 
Công suất 

(tấn/năm) 
Công dụng Hình ảnh sản phẩm 

7 
Mủ hỗn 

hợp 

Phối trộn 

các sản 

phẩm theo 

đơn đặt 

hàng 

Mủ hỗn hợp được sử dụng rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau: sản xuất lốp xe, gioăng 

cao su, ống cao su, dây đai, sản 

xuất tấm lợp mái, vách ngăn, sàn 

nhà, chất chống thấm, sản xuất 

băng tải, ống dẫn, sản xuất ống 

nước, dây tưới, ủng cao su, găng 

tay cao su, ống thông, dụng cụ y 

tế, sản xuất giày thể thao, bóng 

đá, vợt tennis,…  

Nguồn: Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi https://thuanloirubber.vn/san-pham  

 

4. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CẤP ĐIỆN, 

NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho hoạt động của dự án được trình 

bày tại bảng sau: 

 
Bảng 1.4 Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Stt Nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị 
 Khối lượng 

sử dụng    
Công đoạn sử dụng 

I. Nguyên liệu  

1.1 Mủ nước Kg/năm 45.000.000 
Sản xuất mủ SVR 3L, CV50, CV60, 

RSS, mủ ly tâm 

1.2 Mủ tạp (mủ skim) Kg/năm 9.000.000 Sản xuất mủ SVR10, 20 

II. Hóa chất và phụ liệu 

2.1 Amoniac Kg/năm 12.660 Chống đông mủ nước 

2.2 Acid formic 85% Kg/năm 100.650 Đánh đông mủ nước 

2.3 
Sodium Metabisulfite 

(Na2S2O5) 
Kg/năm 6.948 

Cho vào sau khi đánh đông chống 

oxy hóa mủ 

2.4 Xút (NaOH) Kg/năm 1.598 Vệ sinh 

2.5 Bao PE Tấn/năm 20 Đóng gói thành phẩm 

2.6 
Hydrolamin Neutral 

sunfat (HNS) 
Kg/năm 15.548 

Cho vào sau khi đánh đông đối với 

sản phẩm CV50 

2.7 Dầu cao su Kg/năm 2.104 Dùng cho ép kiện 

2.8 Dầu pha sơn Lít/năm 353 Dùng pha sơn để ký hiệu sản phẩm 

2.9 Mỡ bôi trơn Kg/năm 390 Dùng cho máy móc 

2.10 Dầu xe nâng Lít/năm 7.800 Dùng cho xe nâng  sản phẩm 

2.11 DAP Kg/năm 317 Dùng cho hồ lắng 

https://thuanloirubber.vn/san-pham
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Stt Nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị 
 Khối lượng 

sử dụng    
Công đoạn sử dụng 

2.12 Acid lauric Kg/năm 172 Dùng cho bồn trung chuyển 

2.13 ZnO  Kg/năm 239 Dùng cho bồn trung chuyển, hồ lắng 

2.14 TMTD  Kg/năm 239 Dùng cho bồn trung chuyển, hồ lắng 

2.15 Bentonic  Kg/năm 5 Dùng cho bồn trung chuyển, hồ lắng 

2.16 Tamol  Kg/năm 17 Dùng cho bồn trung chuyển, hồ lắng 

2.17 KOH Kg/năm 2 Dùng cho bồn trung chuyển, hồ lắng 

III. Nhiên liệu 

3.1 Củi Tấn/năm 1.236,7 
Cấp nhiệt cho bồn dầu truyền nhiệt 

sấy sản phẩm và lò xông sấy mủ tờ 

3.2 Dầu DO Lít/năm 2.400 Dùng cho máy phát điện 

Nguồn: Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi, trung bình từ tháng 01/2023 – 12/2023. 
 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

 

Nguồn cung cấp điện cho Nhà máy là Công ty Điện lực Bình Phước. Lượng điện sử 

dụng trung bình của Nhà máy năm 2023 hoạt động tối đa công suất là 2.219.112.324 

kWh/năm tương đương 7.397.041 kWh/ngày. 

 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước của nhà máy chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt, sản 

xuất, rửa xe, vệ sinh nhà xưởng, phòng cháy chữa cháy và tưới cây. Tuy nhiên, lượng 

nước sử dụng hàng tháng của nhà máy phụ thuộc vào thời gian thu hoạch mủ, khối lượng 

mủ thu hoạch về nhà máy. 

 

Để cung cấp nước cho quá trình hoạt động, công ty sử dụng nguồn nước thủy cục và 

nước mặt. Nước thủy cục sử dụng cho sinh hoạt và phục vụ ăn uống của công nhân , 

nước mặt sử dụng cho sản xuất. Ngoài ra, để tăng cường tiết kiệm tài nguyên nước, công 

ty tận dụng toàn bộ lượng nước thải sau xử lý để tiếp tục xử lý cung cấp cho các công 

đoạn sản xuất của nhà máy. 

❖ Nguồn nước cấp thủy cục 

 

Nước thủy cục cấp sử dụng cho hoạt động sinh hoạt, nhà ăn, phòng thí nghiệm và hệ 

thống xử lý khí thải. Theo hóa đơn tiền nước thực tế sử dụng năm 2023 thì lưu lượng 

nước cấp thủy cục trung bình được trình bày trong bảng sau:  

 
Bảng 1.5 Nhu cầu dùng nước thủy cục năm 2023 

Tháng/năm 

Lưu lượng nước  

thủy cục sử dụng Tháng/năm 

Lưu lượng nước  

thủy cục sử dụng 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

Tháng 01/2023 1.066 35,5 Tháng 07/2023 1.889 63,0 

Tháng 02/2023 889 29,6 Tháng 08/2023 1.446 48,2 

Tháng 03/2023 957 31,9 Tháng 09/2023 1.078 35,9 
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Tháng/năm 

Lưu lượng nước  

thủy cục sử dụng Tháng/năm 

Lưu lượng nước  

thủy cục sử dụng 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

Tháng 04/2023 874 29,1 Tháng 10/2023 1.127 37,6 

Tháng 05/2023 920 30,7 Tháng 11/2023 1.398 46,6 

Tháng 06/2023 1.139 38,0 Tháng 12/2023 1.262 42,1 

Lưu lượng nước thủy cục sử dụng trung bình ngày (m3/ngày) 39,0 

Lưu lượng nước thủy cục sử dụng trung bình ngày (m3/tháng) 1.170 

Nguồn: Hóa đơn tiền nước của Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi từ tháng 01/2023 – 12/2023. 

 

❖ Nguồn nước mặt khai thác 

 

Công trình khai thác, sử dụng nước mặt từ Suối Con theo Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt số 62/GP-UBND ngày 24/11/2021 (hết hạn ngày 26/10/2026) với lưu lượng 

khai thác, sử dụng lớn nhất là 500 m3/ngày.đêm; lớn nhất trong tháng là 15.500 

m3/tháng; lớn nhất trong năm: 150.000 m3/năm. Nước mặt từ suối Con được bơm bằng 

máy bơm nước có công suất 10HP (khoảng 100 m3/giờ) qua đường ống dẫn (ống sắt 

Φ140, dài khoảng 20m) vào hồ trữ nước tự nhiên có thể tích 540 m3 (kích thước dài 

18m, rộng 15m, sâu 2m), gồm có 03 hồ. Từ đây nước được cung cấp cho các hoạt động 

sản xuất của nhà máy. 

 
Bảng 1.6 Lưu lượng khai thác nước mặt năm 2023 và khi hoạt động đạt công suất tối đa 

Tháng/năm 

Lưu lượng khai thác nước mặt 

năm 2023 

Lưu lượng khai thác nước mặt 

lớn nhất 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

Tháng 01/2023 4.240 169,6 4.735 189,4 

Tháng 02/2023 0 0 0 0 

Tháng 03/2023 0 0 0 0 

Tháng 04/2023 0 0 0 0 

Tháng 05/2023 4.250 170 4.745 189,8 

Tháng 06/2023 4.285 171,4 4.780 191,2 

Tháng 07/2023 4.255 170,2 4.750 190 

Tháng 08/2023 4.295 171,8 4.790 191,6 

Tháng 09/2023 4.302,5 172,1 4.797,5 191,6 

Tháng 10/2023 4.307,5 172,3 4.802,5 192,1 

Tháng 11/2023 4.307,5 172,3 4.802,5 192,1 

Tháng 12/2023 4.317,5 172,7 4.812,5 192,5 

Trung bình năm 3.213,3 171,4 3.584,6 143,4 

Trung bình tháng 4.284,4 171,4 4.779,4 191,2 

Nguồn: Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước thủy cục theo nhật ký sử dụng nước của Công ty TNHH 

Cao su Thuận Lợi từ tháng 01/2023 – 12/2023. 

 

❖ Nguồn nước tái sử dụng 
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Để tăng cường tiết kiệm khai thác tài nguyên nước, nhà máy đã tiến hành tái sử dụng 

nước thải sau xử lý để phục vụ cho quá trình sản xuất (trừ sản xuất mủ ly tâm) và vệ 

sinh sàn nhà xưởng, tưới cây, rửa đường. Nhà máy tuần hoàn 100% lượng nước thải 

phát sinh sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m3/ngày.đêm. Lưu lượng 

nước thải tái sử dụng lớn nhất khoảng 1.091,3 m3/ngày.đêm. 

 
Bảng 1.7 Lưu lượng nước tái sử dụng năm 2023 và khi hoạt động đạt công suất tối đa 

Tháng/năm 

Lưu lượng nước tái sử dụng nước 

năm 2023 

Lưu lượng nước tái sử dụng nước 

lớn nhất 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

Tháng 01/2023 26.755,3 1.070,2 27.275 1.091 

Tháng 02/2023 0 0 0 0 

Tháng 03/2023 0 0 0 0 

Tháng 04/2023 0 0 0 0 

Tháng 05/2023 26.715,3 1.068,6 27.235 1.089,4 

Tháng 06/2023 26.682,8 1.067,3 27.202,5 1.088,4 

Tháng 07/2023 26.722,8 1.068,9 27.242,5 1.089,7 

Tháng 08/2023 26.712,8 1.068,5 27.232,5 1.089,3 

Tháng 09/2023 26.720,3 1.068,8 27.240 1.089,6 

Tháng 10/2023 26.735.3 1.069.4 27.255.0 1.090.2 

Tháng 11/2023 26.762.8 1.070.5 27.282.5 1.091.3 

Tháng 12/2023 26.742.8 1.069.7 27.262.5 1.090.5 

Trung bình năm 20.045,8 1.069,1 20.446 817,4 

Trung bình tháng 26.727,75 1.069,1 27.261.4 1.089,9 

Nguồn: Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước tái sử dụng theo nhật ký sử dụng nước của Công ty 

TNHH Cao su Thuận Lợi từ tháng 01/2023 – 12/2023. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy và lượng nước thải phát sinh như sau: 
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Bảng 1.8 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải 

Stt 
Mục đích sử 

dụng 

Định mức  

sử dụng 
Số lượng 

Lượng nước tối đa 

Ghi chú 
Phương án thu 

gom, xử lý 
Nhu cầu 

nước cấp 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

từ mủ 

nguyên 

liệu 

(m³/ngày) 

Tổng 

lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

1 Sinh hoạt (1) 45 
lít/người/ 

ca 
200 người 9 9 - 9 

Nước 

thủy cục 

Thu gom xử lý 

sơ bộ tại bể tự 

hoại, sau đó đưa 

về HTXLNT 

2 

Sinh hoạt của 

công nhân ở lại 

nhà máy (2) 

80 
lít/người/ 

ngày 
25 người 2 2 - 2 

Nước 

thủy cục 

Thu gom xử lý 

sơ bộ tại bể tự 

hoại, sau đó đưa 

về HTXLNT 

3 Nhà ăn (3) 18 
lít/người/ 

bữa ăn 
200 người 3,6 3,6 - 3,6 

Nước 

thủy cục 

Thu gom về bể 

tách dầu, sau đó 

đưa về 

HTXLNT 

4 

Hoạt động tại 

phòng thí 

nghiệm (4) 

- - - - 39 31,2(6) - 31,2 
Nước 

thủy cục 

Đưa về 

HTXLNT 

5 Nước phục vụ sản xuất (5) 

5.1 

Dây chuyền 

sản xuất mủ 

cốm SVR 3L 

16.5 m³/tấn sp  30,5 tấn/ngày 503,3 402,6(6) 24,8 427,4 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng Đưa về 

HTXLNT 

5.2 

Dây chuyền 

sản xuất mủ 

cốm CV50, 

CV60  

16 m³/tấn sp  13,4 tấn/ngày  214,4 122,4(6) 24 146,4 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 
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Stt 
Mục đích sử 

dụng 

Định mức  

sử dụng 
Số lượng 

Lượng nước tối đa 

Ghi chú 
Phương án thu 

gom, xử lý 
Nhu cầu 

nước cấp 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

từ mủ 

nguyên 

liệu 

(m³/ngày) 

Tổng 

lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

5.3 

Dây chuyền 

sản xuất mủ tờ 

RSS 

10 m³/tấn sp  3,3 tấn/ngày 33 15,8(6) 15 30,8 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 

5.4 

Dây chuyền 

sản xuất mủ 

cốm SVR 10, 

20  

20 m³/tấn sp  15 tấn/ngày 300 198(6) 20 218 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 

5.5 

Dây chuyền 

sản xuất mủ ly 

tâm 

11,5 m³/tấn sp  2,8 tấn/ngày  32,2 15,7(6) 11,5 27,2 
Nước 

mặt 

5.6 

Nước cấp bù 

hao hụt dây 

chuyền 

SVR10,20 

16,5 m³/tấn sp 15 tấn/ngày 247,5 247,5(4) 0 247,5 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 

 

6 

Nước vệ sinh 

nhà xưởng, 

máy móc, thiết 

bị (4) 

- - - - 12 12 - 12 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 

Đưa về 

HTXLNT 

7 

Nước cấp bổ 

sung cho 

HTXL khí thải 

lò dầu tản 

nhiệt (4) 

3 m³/ngày 1 lần/ngày 3 3 - 3 
Nước 

mặt 

Đưa về 

HTXLNT 1 

tuần/lần 
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Stt 
Mục đích sử 

dụng 

Định mức  

sử dụng 
Số lượng 

Lượng nước tối đa 

Ghi chú 
Phương án thu 

gom, xử lý 
Nhu cầu 

nước cấp 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

Lượng 

nước thải 

từ mủ 

nguyên 

liệu 

(m³/ngày) 

Tổng 

lượng 

nước thải 

(m³/ngày) 

8 Nước rửa xe 0,3 
m3/lượt 

xe 
40 lượt/ngày 12 12 - 12 

Nước 

mặt + 

nước tái 

sử dụng 

Đưa về 

HTXLNT 

9 
Nước tưới cây 
(2) 

3,5 lít/m2  12.726 m2 48 0 - 0 
Nước tái 

sử dụng 

Không phát sinh 

nước thải 

10 
Nước rửa 

đường (2) 
0,4 lít/m2 2.450,5 m2 3,7 0 - 0 

Nước tái 

sử dụng 

Không phát sinh 

nước thải 
 TỔNG 1.285,6 988,5 - 1.091,3 - - 

Ghi chú: 
(1): Định mức theo bảng 4, mục 5.1.4, TCVN 13606:2023 – Tiêu chuẩn Quốc gia về Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế 
(2):  Định mức theo mục 2.10.2, QCVN 01/2021/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
(3): Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt được ước tính dựa theo TCVN 4513:1988, lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. 
(4): Nhu cầu sử dụng thực tế tại nhà máy. 
(5): Nước cấp theo định mức kinh tế kỹ thuật trong chế biến cao su do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ban hành kèm theo QĐ số 368/QĐ-HĐTVCSVN ngày 

17/11/20215).   
(6): Căn cứ mục 2.11.1, QCVN 01/2021/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: Lưu lượng nước thải phát sinh phải đảm bảo chỉ tiêu phát 

sinh nước thải ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng. 

 

Ngoài ra, nhà máy dự trữ lượng nước cấp cho hoạt động chữa cháy được tính cho đám cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng 15 lít/s/đám 

cháy như sau: Qcc = 15 lít/s/đám cháy x 3 giờ x 3600 s/1000 x 1 đám cháy = 162 m3.
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5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

5.1. Tóm tắt sơ lược về dự án và vị trí địa lý 

 

❖ Tóm tắt sơ lược về dự án 

 

Dự án mở rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy 

mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm (mở rộng diện tích nhà xưởng, 

thay đổi cơ cấu sản phẩm và thay đổi công nghệ sấy từ sấy bằng dầu DO sang sấy bằng 

dầu truyền nhiệt) đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/9/2016.  

 

Dự án được UBND tỉnh Bình Phước cấp Giấy phép xả thải số 34/GP-UBND ngày 

04/05/2016 cho phép Công ty xả thải vào nguồn tiếp nhận là Suối Con, thuộc thôn Thuận 

Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thời hạn Giấy phép xả thải số 

34/GP-UBND đến hết ngày 31/12/2017. Trước khi thời hạn của giấy phép hết hiệu lực, 

nhằm tiết kiệm nước sử dụng cho quá trình sản xuất, Công ty có kiến nghị sẽ tái sử dụng 

100% lượng nước thải thay vì tái sử dụng 80% phục vụ vệ sinh nhà xưởng và sản xuất mủ 

SVR10, 20% còn lại sẽ xả thải ra Suối Con theo nội dung trong ĐTM đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. Do đó, ngày 26/11/2020, Công ty có 

văn bản số 231 gửi STNMT tỉnh Bình Phước về việc thay đổi nội dung ĐTM. Trong đó, 

Công ty trình bày kiến nghị sẽ xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 01-MT:2015/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên và tái sử dụng 100% 

cho hoạt động sản xuất và vệ sinh nhà xưởng, cam kết không xả nước thải ra môi trường. 

Kiến nghị của Công ty đã được Sở TNMT tỉnh Bình Phước phúc đáp tại Công văn số 

3139/STNMT-CCBVMT ngày 8/12/2020 về việc ý kiến đối với việc tái sử dụng nước thải 

sau xử lý của Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi, trong đó yêu cầu Công ty tự quyết định 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị trên. 

 

Căn cứ nội dung trên, Sở TNMT tỉnh Bình Phước chấp thuận đối với đề nghị không phải 

lập hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước tại Công văn số 1858/STNMT-

TNN&KS ngày 06/07/2021. 

 

Căn cứ vào điểm b, mục 5 tiến độ thực hiện dự án được nêu tại Chấp nhận chủ trường đầu 

số 394/QĐ-UBND chứng nhận lần đầu ngày 28/06/2017 và chứng nhận thay đổi lần thứ 3 

ngày 09/02/2021, giai đoạn hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án thuộc 

thời điểm Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực. Vì vậy, để thực hiện 

nghiêm túc theo quy định của pháp luật, công ty đã phối với đơn vị tư vấn chủ động rà soát 

lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Căn cứ theo quy mô của dự án như đã 

trình bày cụ thể tại Mục 2.4 ở trên, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

theo quy định tại khoản 1, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và thuộc 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Bình Phước tại Điều 41 Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14.  

 

❖ Vị trí địa lý  

 

Nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là 

63.180,7 m2 tại thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vị trí 



29 

của nhà máy có các mặt tiếp giáp như sau: 

 

- Phía Đông: giáp với đường DDT741 và cao su nông trường Thuận Phú; 

- Phía Tây: giáp với đất trồng cây cao su của hộ dân địa phương; 

- Phía Nam: giáp với đất trồng cây cao su của hộ dân địa phương; 

- Phía Bắc: giáp với đất trồng cây cao su của hộ dân địa phương. 

 
Bảng 1.9 Tọa độ ranh giới của khu đất 

STT 
Tọa độ VN2000 

STT 
Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1284953,60 569658,01 6 1284865,25 569527,08 

2 1284970,94 569685,30 7 1284884,97 569535,26 

3 1284954,62 569701,46 8 1284795,09 569551,03 

4 1284796,68 569554,72 9 1284755,23 569572,39 

5 1284846,68 569554,72 10 1284751,79 569564,55 

 

Trong khoảng cách 500m, vị trí khu đất không tiếp giáp, không có các công trình kiến trúc 

tôn giáo, công trình văn hóa lịch sử, khu bảo tồn thiên nhiên. Vị trí dự án chủ yếu tiếp giáp 

với nhà máy có hoạt động tương tự và vườn trồng cao su của các hộ dân lân cận.  

 

Mối liên hệ của dự án với các khu vực xung quanh bao gồm: 

 

- Dự án cách UBND xã Thuận Lợi khoảng 800m; 

- Dự án cách Trường THCS xã Thuận Lợi khoảng 1km; 

- Dự án cách Trường Tiểu học xã Thuận Lợi khoảng 1,5km; 

- Dự án cách Trạm y tế xã Thuận Lợi khoảng 1,5km;  

 

Hình 1.11 Mối liên hệ của dự án với các đối tượng xung quanh. 

Trạm Y tế  
xã Thuận Lợi 

Trường THCS 
xã Thuận Lợi 

Trường Tiểu học 

xã Thuận Lợi 

Vườn cao su của 

hộ dân lân cận 
Vườn cao su của 

hộ dân lân cận 
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5.2. Các hạng mục công trình  

 

Các hạng mục công trình của dự án được trình bày trong bảng sau: 

 
Bảng 1.10 Các hạng mục công trình của dự án 

Stt Hạng mục 
Báo cáo ĐTM đã phê duyệt Hiện trạng thực tế 

Ghi chú 

Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I. Các hạng mục công trình chính    

1 

Nhà xưởng sản xuất 3L và 

CV50, 60 (kể cả khu tiếp nhận 

mủ nước) 

7.244,13 11,47 6.558,45 10,38 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

2 Nhà sản xuất mủ tờ 3.500 5,54 1.652,35 2,62 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Dự án xây 

dựng theo diện tích được duyệt trong GPXD 

số 118/GPXD-SXD ngày 04/11/2015. 

3 Nhà sản xuất mủ ly tâm 5.200 8,23 3.500 5,54 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

4 Khu Spillway + tháp khử NH3 1.000 1,58 1.000 1,58 Không thay đổi 

5 
Nhà xưởng sản xuất mủ 

SVR10,20  
5.700 9,02 2.201,32 3,48 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Dự án xây 

dựng theo diện tích được duyệt trong GPXD 

số 118/GPXD-SXD ngày 04/11/2015. 

6 Nhà sản xuất mủ hỗn hợp 770 1,22 6.171,25 9,77 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Dự án xây 

dựng theo diện tích được duyệt trong GPXD 

số 118/GPXD-SXD ngày 04/11/2015. 

7 Khu lưu trữ mủ tạp 253,46 0,40 1.569,7 2,48 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

8 Kho hóa chất 396 0,63 396 0,63 Không thay đổi 

9 Kho thành phẩm 1.056 1,67 907,2 1,44 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 
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Stt Hạng mục 
Báo cáo ĐTM đã phê duyệt Hiện trạng thực tế 

Ghi chú 

Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

II. Các hạng mục công trình phụ trợ    

1 Nhà làm việc (2 nhà) 700 1,11 335,25 0,53 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

2 Phòng quản lý chất lượng - - 204 0,32 Bổ sung thêm so với báo cáo ĐTM 

3 Kế toán – nhà ăn - trạm cân 555,99 0,88 1.183,35 1,87 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

4 Nhà vệ sinh 12,78 0,02 29,6 0,05 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

5 Tháp nước (bể nước) 117,53 0,19 119,07 0,19 Không thay đổi 

6 Trạm cân 80T 75,96 0,12 74 0,12 Không thay đổi 

7 Trạm biến điện 50 0,08 50 0,08 Không thay đổi 

8 Nhà chứa lò dầu tản nhiệt 396 0,63 764,64 1,21 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

9 Nhà đặt máy phát điện  50 0,08 50 0,08 Không thay đổi 

10 Lò sấy RSS 25 0,04 2.046 3,24 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

11 Nhà xe  170 0,27 76 0,12 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

12 Sân bãi 5.753,12 9,11 1.776 2,81 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

III. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường    

1 
Khu vực lưu giữ chất thải 

sinh hoạt 
100 0,16 15 0,02 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 
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Stt Hạng mục 
Báo cáo ĐTM đã phê duyệt Hiện trạng thực tế 

Ghi chú 

Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

2 
Khu vực lưu giữ chất thải 

rắn thông thường 
120 0,19 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

3 
Khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại 
40 0,06 90 0,14 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

4 Khu vực lưu giữ bùn thải  - - 67 0,11 Bổ sung thêm so với báo cáo ĐTM 

5 
Khu hệ thống xử lý nước 

thải + tái sử dụng nước  
7876,30 12,46 11.093,12 17,56 

Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế tăng so với báo cáo ĐTM 

IV. Cây xanh và đường bộ    

1 Cây xanh 13.725,90 21,72 12.725,9 20,14 
Xây dựng theo nhu cầu sản xuất. Diện tích 

xây dựng thực tế giảm so với báo cáo ĐTM 

2 Đường đi trong nhà máy 2.450,50 3,88 2.450,50 3,88 Không thay đổi 

V. Các công trình phụ trợ khác 5.955 9,43 5.955 9,43 Không thay đổi 

Tổng 63.180,70 100,00 63.180,70 100,00 Không thay đổi 

Nguồn: Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi.
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH MÔI 

TRƯỜNG, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 
1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC 

GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án “Mở rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy 

mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm” xã Thuận Lợi, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Quyết định số 2388/QĐ-

UBND ngày 19/9/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở 

rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy mủ cao su 

Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm (mở rộng diện tích nhà xưởng, thay đổi cơ 

cấu sản phẩm và thay đổi công nghệ sấy từ sấy bằng dầu DO sang sấy bằng dầu truyền 

nhiệt) tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH cao su Thuận 

Lợi làm chủ đầu tư. 

 

Dự án với loại hình chế biến mủ cao su thuộc nhóm ngành chủ lực trong phương hướng 

phát triển các ngành quan trọng được đề cập tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

24/11/2023 của Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, cao su là một trong những sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh của tỉnh Bình Phước nên được ưu tiên duy trì sản xuất và phát triển không ngừng.  

 

Do đó, Dự án  “Mở rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy 

cán sấy mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm” xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Phước. 

 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

 

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Mở rộng diện tích nhà xưởng và 

thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 

tấn sản phẩm/năm”, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị tư vấn đã đánh giá toàn bộ tác động 

trong giai đoạn thực hiện dự án cũng như đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác 

động xấu đến môi trường.  

 

❖ Đối với nước thải 

 

Công ty đã được Sở TNMT tỉnh Bình Phước phúc đáp tại Công văn số 3139/STNMT-

CCBVMT ngày 8/12/2020 về việc ý kiến đối với việc tái sử dụng nước thải sau xử lý của 

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi, trong đó yêu cầu Công ty tự quyết định và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về kiến nghị sẽ xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 01-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 

và tái sử dụng 100% cho hoạt động sản xuất và vệ sinh nhà xưởng, cam kết không xả nước 

thải ra môi trường. 
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Căn cứ nội dung trên, Sở TNMT tỉnh Bình Phước chấp thuận đối với đề nghị không phải 

lập hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước tại Công văn số 1858/STNMT-

TNN&KS ngày 06/07/2021. 

 

Trong quá trình hoạt động, dự án đã thực hiện tái sử dụng 100% lượng nước cho quá trình 

sản xuất và không xả thải ra ngoài môi trường. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trường. 

 

❖ Đối với khí thải 

 

Chủ dự án đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải cho lò dầu tản nhiệt với lưu lượng xả thải 

tối đa 40.000 m3/giờ. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNTM – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thoát ra môi trường. 

Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 

 

Ngoài ra, chủ dự án thực hiện biện pháp giảm thiểu khí thải ô nhiễm phát sinh từ lò xông 

khối mủ tờ RSS bằng cách đã lắp đặt các quạt cấp khí có biến tầng để xác định lượng gió 

cần cung cấp cho lò xông. Hệ thống lò xông có 03 lò, mỗi lò có 01 ống thoát khí thải được 

làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt cao, chiều cao ống khói khoảng 10 m vượt qua mái nhà 

xưởng, đường kính là 50 cm. Lưu lượng quạt hút là 10.000 m3/h/quạt hút. 

 

❖ Đối với chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại  

 

Chủ dự án đã bố trí các khu vực lưu giữ riêng biệt đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường tương ứng như sau: 

- Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 15 m2 

- Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 120 m2 

- Kho lưu giữ bùn thải: 67 m2 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại: 90 m2 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
Dự án “Mở rộng diện tích nhà xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy 

mủ cao su Thuận Lợi, công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm” đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. Hiện 

tại, dự án đã hoàn thành việc xây dựng tất cả các hạng mục công trình chính, công trình 

phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định ĐTM đã được phê duyệt. Trong 

đó, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được xây dựng, lắp đặt bao 

gồm như sau: 

- 01 hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án; 

- 01 hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án; 

- 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 1.300 m3/ngày.đêm; 

- 01 hệ thống xử lý khí thải của lò dầu tản nhiệt đốt nhiên liệu củi, Q = 40.000 m3/giờ; 

- 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt diện tích 15 m2; 

- 01 kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 120 m2; 

- 01 kho lưu giữ chất thải bùn thải diện tích 67 m2; 

- 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 90 m2. 

Cụ thể các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng tại dự án được trình 

bày trong các phần dưới đây. 

 
1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

❖ Công trình thu gom nước mưa 

 

Toàn bộ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của dự án được xây dựng tách biệt với mạng 

lưới thu gom, thoát nước thải.  

 

Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên Nhà máy được thu gom bằng hệ thống mương hở 

xung quanh các công trình và có tấm đan che đậy theo tuyến cống thoát nước mưa nội bộ 

BTCT có đường kính Ø400mm, chiều dài 1.038 m được đặt ngầm dưới mặt đường 1 – 

1,5m.  

 

Nước mưa trên mái nhà được thu gom và thoát xuống cống thoát nước mưa bằng đường 

ống đứng bằng nhựa PVC, D90mm và theo tuyến cống thoát nước mưa nội bộ dẫn ra điểm 

đấu nối thoát nước mưa. 
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Hình 3.1 Mương thu gom, thoát nước mưa. 

 

❖ Công trình thoát nước mưa 

 

Hệ thống thoát nước mưa phù hợp với cao độ và hướng dốc san nền, nước mưa tự chảy 

theo địa hình đến vị trí tiếp nhận là Suối Con tại 04 vị trí có toạ độ:  

 

- Vị trí 1:  X = 1284849 (m); Y = 569532 (m) (Theo tọa độ VN2000, múi chiếu 3˚, kinh 

tuyến trục 106˚15’). 

- Vị trí 2:  X = 1284815 (m); Y = 569589 (m) (Theo tọa độ VN2000 múi chiếu 3˚, kinh 

tuyến trục 106˚15’). 

- Vị trí 3:  X = 1284601 (m); Y = 569693 (m) (Theo tọa độ VN2000 múi chiếu 3˚, kinh 

tuyến trục 106˚15’). 

 

Sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa của dự án. 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 

❖ Nguồn phát sinh nước thải 

 

­ Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) khu vực nhà làm việc; 

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) khu vực sản xuất và nhà ở 

công nhân; 

Nước mưa 

chảy tràn  

Cống thoát nước mưa của 

dự án 

Nguồn tiếp nhận 

Suối Con 

Ống đứng thoát nước mưa, 

PVC D90  

Nước mưa 

mái nhà 
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+ Nước thải phát sinh từ bồn rửa tay, vệ sinh sàn nhà vệ sinh khu vực nhà làm việc; 

+ Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn; 

+ Nước thải phát sinh từ bồn rửa tay, vệ sinh sản khu vực nhà ăn. 

­ Nước thải sản xuất: 

+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất SVR 3L; CV50, 60;  

+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ cốm SVR10, SVR20; 

+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ tờ RSS; 

+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ ly tâm; 

+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ hỗn hợp; 

+ Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải từ lò dầu tản nhiệt; 

+ Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm. 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

 

Mạng lưới thu gom nước thải được xây dựng tách biệt với mạng lưới thu gom nước mưa 

được trình bày chi tiết như sau: 

 

❖ Nước thải sinh hoạt (NTSH) 

 

Toàn bộ NTSH được thu gom và xử lý sơ bộ tại 02 bể tự hoại 3 ngăn. Chi tiết thông số kỹ 

thuật công trình thu gom NTSH từ các nguồn phát sinh về bể tự hoại của dự án như sau: 

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) từ khu vực nhà làm việc, khu vực 

sản xuất và nhà ở công nhân được thu gom bằng đường ống nhựa có đường kính 

Ø168mm, chiều dài 10m dẫn về 02 bể tự hoại để xử lý sơ bộ.  

- Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay, vệ sinh sàn nhà vệ sinh khu vực nhà làm việc, khu 

vực sản xuất và nhà ở công nhân và bồn rửa tay, vệ sinh sàn nhà ăn được thu gom bằng 

đường ống nhựa có đường kính Ø168mm, chiều dài 182m, i = 0,5% được dẫn về 

HTXLNT của dự án xử lý cùng với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại.  

- Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn được thu gom bằng đường ống nhựa có đường kính 

Ø168mm, chiều dài 40m, i = 1% được dẫn về bể tách mỡ trước khi vào HTXLNT của 

dự án xử lý cùng với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại.  

 

❖ Nước thải sản xuất (NTSX) 

- Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất SVR 3L; CV 50, 60 thu gom bằng đường 

mương có chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,7m và tổng chiều dài 217m, i = 1% được dẫn 

về HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý; 

- Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất SVR 10, SVR 20 thu gom bằng đường 

mương có chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,8m và tổng chiều dài 442m, i = 0,5% được dẫn 

về HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý; 
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- Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ tờ RSS thu gom bằng đường mương có 

chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,8m và tổng chiều dài 149m, i = 0,5% được dẫn về 

HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý; 

- Nước thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mủ ly tâm thu gom bằng đường mương có 

chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,7m và tổng chiều dài 510m, i = 0,5% được dẫn về 

HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý; 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải từ lò dầu tản nhiệt được thu gom bằng đường ống 

nhựa có đường kính Ø200mm, chiều dài 3m, i = 0,5% được dẫn về HTXLNT 1.300 

m3/ngày.đêm của dự án để xử lý; 

- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm thu gom bằng đường ống nhựa có đường kính 

Ø200mm, chiều dài 487m, i = 0,5% được dẫn về HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm của dự 

án để xử lý. 

 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

 

Toàn bộ NTSH sau xử lý, NTSX đều được thu gom và dẫn về HTXLNT 1.300 

m3/ngày.đêm của dự án để xử lý. Cụ thể công trình thoát nước thải và điểm đấu nối nước 

thải của dự án được trình bày cụ thể dưới đây. 

 

❖ Nước thải sinh hoạt (NTSH) 

Nước thải sinh hoạt phát sinh bao gồm nước thải đen (nước thải phát sinh từ bồn cầu, 

âu tiểu); nước thải xám (nước thải từ bồn rửa, vệ sinh sàn) và nước thải từ hoạt động nấu 

ăn tại nhà ăn được thu gom như sau: 

- Nước thải đen thu gom bằng ống thoát nước có đường kính D114 mm, PVC dẫn về bể 

tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó theo tuyến ống thoát nước D114 mm, chiều dài L = 102 m 

với độ dốc thoát nước i= 0,25% đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung với công 

suất 1.300 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải xám thu gom bằng ống thoát nước D114 mm, PVC, chiều dài L = 125 m theo 

độ dốc thoát nước i= 0,25% dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 

1.300 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải từ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn được thu gom bằng ống D114 mm, PVC, chiều 

dài L = 20 m theo độ dốc thoát nước i= 0,25% dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

với công suất 1.300 m3/ngày.đêm. 

 

❖ Nước thải sản xuất (NTSX) 

 

Nhằm tiết kiệm nước sử dụng cho quá trình sản xuất, Công ty sẽ xử lý nước thải đạt cột B, 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su 

thiên nhiên (với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1) và tái sử dụng 100% cho hoạt động sản xuất và vệ 

sinh sàn. Công ty cam kết không xả nước thải ra môi trường và tự quyết định, chịu trách 

nhiệm. 

 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 
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Nước thải sau xử lý tại HTXLNT 1.300 m3/ngày.đêm đạt cột B, QCVN 01-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 

(với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1) được chứa tại hồ chứa nước tái sử dụng và không xả nước thải 

ra môi trường. 

 

1.3. Xử lý nước thải 

 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 

Để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, Công ty sử dụng bể tự hoại 3 ngăn. 

 

Hình 3.3 Sơ đồ mặt cắt kỹ thuật chi tiết bể tự hoại 3 ngăn 

 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn 

 

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình đồng thời làm hai chức năng là lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng giữ trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời 

gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

 

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3-6 ngày, 90% - 

92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí 

trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn 

lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4×6 phía dưới, phía trên là đá 1×2. Trong mỗi bể đều có lỗ 

thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ 

hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt.  

 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp 

sẽ được chủ cơ sở thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu, vận chuyển và xử lý đúng quy 

định. 

 

Công ty đã xây dựng 04 bể tự hoại bên dưới các khu nhà vệ sinh tại các xưởng sản xuất, 

nhà bảo vệ và văn phòng. Vị trí và kích thước các bể tự hoại như sau: 

 

Nước thải 

đầu vào 

Nước thải 

sau xử lý 

Nước thải 

đầu vào 
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Bảng 3.1 Vị trí và kích thước các bể tự hoại 3 ngăn 

Stt Vị trí bố trí  
Số lượng 

(cái) 

Kích thước  

D x R x C (m) 
Thể tích (m3) Vật liệu 

1 Bể tự hoại khu vệ sinh tại nhà làm việc 1 2 x 2 x 1,5 6 BTCT 

2 
Bể tự hoại tại nhà vệ sinh cho khu vực 

sản xuất và nhà ở công nhân 
2 2 x 2 x 1,5 12 BTCT 

3 Bể tự hoại tại nhà ăn  1 2 x 2 x 1,5 6 BTCT 

Tổng cộng 4 - 24 - 

 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải tại nhà ăn 

 

Bể tách dầu mỡ được thiết kế có 03 ngăn, vừa có nhiệm vụ lọc mỡ vừa có nhiệm vụ lọc rác 

thải rắn. 

 

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ được phân chia ra 3 giai đoạn cùng 3 ngăn riêng biệt: 

 

Giai đoạn 1: Nước thải có chứa dầu mỡ dư thừa được đổ trực tiếp vào bộ phận giỏ lọc. Bộ 

phận này có chức năng chính là giữ lại những chất thải có kích thước lớn, giảm tình trạng 

tắc nghẽn đường ống dẫn nước thải. 

 

Giai đoạn 2: Tiếp theo, công đoạn tách dầu mỡ ra khỏi nước được thực hiện. Tại đây một 

vách ngăn sẽ được thiết kế hướng dòng nhằm tạo điều kiện để mỡ và nước thải được phân 

tách riêng biệt. 

 

Giai đoạn 3: Dầu mỡ đã tách ra được giữ lại ở trong thùng tách dầu mỡ, tiến hành vớt thủ 

công và đưa vào chất thải nguy hại, còn cặn lắng định kỳ được bơm về bể chứa bùn. 

 

Thông số thiết kế: 

- Kích thước: B x L x H = 1000 x 1000 x 1000 (mm) 

- Vật liệu: Thép không gỉ 

 

1.3.3. Công trình xử lý nước thải  

 

❖ Chức năng: Xử lý nước thải phát sinh từ khu vực sản xuất và nước thải sinh hoạt.  

 

❖ Quy mô, công suất, công nghệ 

 

Quy trình xử lý nước thải của dự án như sau:  
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Hình 3.4 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m3/ngày.đêm. 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

 

Song chắn rác 

 

Nước thải phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải sản xuất phát sinh từ sáu dây chuyền 

sản xuất mủ cao su qua song chắn rác để loại bỏ các thành phần rắn có kích thước lớn đưa 

về hệ thống hồ - bể - mương gạn tương ứng của từng dây chuyền sản xuất, sau đó nước 

Cụm bể gạn mủ cốm  

Hồ điều hòa 

Hồ Anoxic 

Hồ Aerotank 1 

Hồ Aerotank 2 

 

Hồ lắng 

Hồ lọc cát 

Hồ lưu 

Bể khử trùng 

Tái sử dụng 100% cho các hoạt động của nhà máy 

Thổi khí 

Nước thải sinh hoạt, vệ sinh 

nhà xưởng rửa xe 

 

Chlorine 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Hồ nước tái sử dụng 

Đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Cột B 

Đường khí 

Thổi khí 

Nước thải từ dây chuyền 

SVR10,20 

Nước thải từ dây chuyền 

SVR3L, CV50, CV60; RSS 

Nước thải từ dây chuyền 

mủ ly tâm 

Hồ gạn mủ tạp 
Hệ thống mương gạn 

mủ ly tâm 

Bùn dư 
Hồ chứa bùn 

Đường nước thải  

Đường hóa chất (Chlorine) 

Đường bùn  

Nước 

thải 

tuần 

hoàn 

Dinh dưỡng 

Dinh dưỡng 

Nước 

sau 

lắng 

bùn 
Chuyển cho 

đơn vị có 

 chức năng  

thu gom  

xử lý 

Bùn  

sau lắng 

Cặn mủ 

Chất thải rắn 

Cặn mủ Cặn mủ 

Nước thải 

rửa cát lọc 

Bùn dư 
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thải từ các hồ - bể - mương gạn được tập trung về hồ điều hòa để tiếp xử lý cùng với nước 

thải sinh hoạt đã xử lý sơ bộ tại bể tự hoại.  

 

Hồ - bể - mương gạn mủ 

 

Hồ gạn mủ ly tâm tiếp nhận nước thải từ dây chuyền sản xuất mủ ly tâm, hỗn hợp. Do có 

cấu tạo đặc biệt hướng dòng nước đi lên và xuống, mủ đông tụ và các bông cặn bề mặt sẽ 

được vớt hằng ngày bằng thủ công nhằm giảm nồng độ ô nhiễm. 

 

Hồ gạn nhờ có hệ thống gạn mũ được lắp đặt do đó sẽ thu lại được một phần cặn cao su 

tươi, mặt khác để loại bỏ các cặn cao su ở dạng huyền phù. Hồ gạn mủ có nhiệm vụ tách 

lượng mủ thô có trong nước thải. Tại đây nước thải đi qua với tốc độ rất chậm, hạn chế tối 

đa khả năng xáo trộn và các hạt cao su sẽ tự động nỗi lên bề mặt do chênh lệch tỉ trọng so 

với nước. 

 

Mương gạn mủ cốm được cấu tạo zíc zắc hương dòng nước đi lên và xuống, lượng mủ 

đông tụ nổi lên trên bề mặt các ngăn gạn và sẽ được vớt hằng ngày bằng thu công nhằm 

hạn chế phát sinh mùi. Nước thải tự chảy về bể điều hòa. 

 

Mương gạn mủ cốm được hoạt động theo nguyên tắc bể lắng ngang, toàn bể chia thành 30 

ngăng bằng tấm đan xi măng, các tấm đan này được đục lỗ có kích thước 10 x 12 cm sao 

cho dòng nước chảy theo hình zíc zắc và được lưu cùng nước thải từ dây chuyền mủ SVR 

10,20 được thu gom về hồ gạn mủ tạp và nước thải từ dây chuyền SVR 3L, CV50, 60, RSS 

được thu gom về cụm bể gạn mủ cốm, thời gian lưu nước trong bể là 12 giờ, khoảng thời 

gian này đủ để một phần các hạt cao su nhỏ và cao su chưa kịp đông tụ trong rãnh đánh 

đông kết dính với nhau và nổi lên bề mặt. Lượng mủ cao nổi lên sẽ được vớt lên hàng ngày 

và cung cấp cho dây chuyền chế biến mủ tạp. 

 

Bể điều hòa 

 

Nước thải chảy tự nhiên qua bể điều hòa, bể có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, nhiệt độ và 

nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho công trình xử lý phía sau, 

tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. 

 

Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Thời gian thải, 

lưu lượng thải cũng như tải trọng chất ô nhiễm trong nước thải. Cụ thể như khi nồng độ 

hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột: 

 

Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây 

sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công 

trình mất hẳn tác dụng. 

 

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng 

hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. Do tính chất 

của nước thải dao động theo thời gian trong ngày (Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: 

nguồn thải và thời gian thải nước). Vì vậy, bể điều hòa là công trình đơn vị không thể thiếu 

trong bất kỳ một trạm xử lý nước thải nào. 
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Trong hồ điều hòa, hệ thống phân phối khí được sử dụng để cấp khí nhằm ổn định chất 

lượng nước thải, tránh trường hợp xảy ra quá trình tạo mùi hôi, lắng cặn ở đáy bể. Nước 

thải từ bể điều hòa sẽ được bơm sang công trình đơn vị tiếp theo để điều tiết lưu lượng cấp 

vào cho trạm xử lý. 

 

Hồ Anoxix (hồ sinh học thiếu khí) 

 

Nước thải từ hồ điều hòa được bơm qua hồ anoxic nhằm xử lý hàm lượng Amoni và phốt 

pho bởi các sinh vật thiếu khí. Hồ anoxic có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình khử 

Nitơ, Nitrate trong nước thải. Tại hồ này quá trình khử nitơ được xảy ra trong điều kiện 

thiếu oxy. 

 

Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa Nitrate thành nitơ tự do 

thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước vào bể kết hợp với dòng nước thải, bùn tuần 

hoàn tạo ra quá trình khử nitơ hiệu quả, nhờ máy khuấy chìm khuấy trộn nước thải và bùn 

có trong bể giúp tạo điều kiện thiếu oxy và tiếp xúc nước thải với vi sinh vật một cách tốt 

nhất. Cơ chất được châm vào bể thông qua hệ thống bơm định lượng giúp đảm bảo đầy đủ 

nguồn carbon cũng như ổn định pH cho quá trình khử nitrat, nitrit. 

 

Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học: 

 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ được 

chuyển thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi 

trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tuỳ tiện) sẽ tách 

ôxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để oxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành 

trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

 

Quá trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải: NO3
-
→NO2- 

→NO → N2O → N2 với việc sử 

dụng methanol làm nguồn Cacbon được biểu diễn bằng các phương trình sau đây: 

 

•  Nitrat hóa 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn được lấy 

từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amoni. Ngược với các vi sinh vật dị dưỡng 

các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn Cacbon hữu cơ để tổng 

hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành trên một đơn vị của quá 

trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của quá trình dị dưỡng. 

 

Quá trình Nitrat hoá từ Nito Amoni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai loại vi 

sinh vật, đó là vi khuẩn Nitosomonas và Vi khuẩn Nitobacteria. ở giai đoạn đầu tiên amôni 

được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrate. 

Bước 1: NH4
- + 1,5 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O Bước 2: NO2
- + 0,5 O2  → NO3

- 

Các vi khuẩn Nitosomonas và Vi khuẩn Nitobacteria sử dụng năng lượng lấy từ các phản 

ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp quá trình 

bằng phương trình sau: 

 

NH4
- + 2 O2 → NO3

- + 2H+ + H2O (*) 
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Cùng với quá trình thu năng lượng, một số ion Amoni được đồng hoá vận chuyển vào trong 

các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình sau: 

 

4CO2 + HCO3
- + NH4

+ + H2O → C5H7O2N + 5O2 

 

C5H7O2N tạo thành được 44ung để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn. 

 

Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau: 

 

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98HCO3

- → 0,021C5H7O2N + 0,98NO3
- + 1,041H2O +1,88H2CO3 

 

Lượng oxy cần thiết để oxy hoá amoni thành nitrat cần 4,3 mg O2/1mg NH4
+. Giá trị này 

gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán thiết kế. Giá 

trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp sinh khối tế bào không 

được xét đến. 

 

•  Khử nitrit và nitrat: 

 

Trong môi trường thiếu oxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí 

tuỳ tiện) sẽ tách oxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để oxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân 

tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

 

Khử nitrat: 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+ → 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

 

Khử nitrit: 

NO2
- + 0,67 CH3OH + H+ → 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47CO2 + 1,7H2O 

 

Hồ Arotank 1,2 (Hồ sinh học hiếu khí) 

 

Hồ sinh học hiếu khí là công trình đơn vị xử lý những chất hữu cơ có khả năng phân huỷ 

sinh học. Trong hồ, bùn hoạt tính hiếu khí được hình thành và tăng trưởng sinh khối kết 

hợp với hệ thống thổi khí được trang bị và cung cấp khí liên tục, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí 

được mô tả ngắn gọn như sau: 

 

- Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2 – Enzyme → CO2 + H2O + ▲H 

- Tổng hợp tế bào mới: 

 

CxHyOz+NH3+O2 -Enzyme → Tế bào vi khuẩn 

 

- Phân hủy nội bào: 

 

C5H7NO2 + 5O2 – Enzyme → 5CO2 + 2H2O + NH3 ± ▲H 
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Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong hồ sinh 

học hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ thống 

phân phối khí.  

 

Hồ sinh học hiếu khí được thiết kế với thời gian lưu nước lớn đảm bảo thời gian cho các vi 

sinh vật hiếu khí phát triển, duy trì hoạt động xử lý triệt để các chất ô nhiễm. Nước thải sau 

khi ra khỏi hồ sinh học hiếu khí sẽ tự chảy theo sự chênh lệch cao độ sang bể lắng để tiếp 

tục quá trình xử lý. Tại hồ sinh học hiếu khí có bố trí bơm tuần hoàn nước thải về hồ Anoxic 

với lưu lượng tuần hoàn là 1Q để thực hiện quá trình khử nitrate. 

 

Công nghệ xử lý tỷ lệ thuận với chiều sâu lớp nước tiếp xúc, mật độ vi sinh lớn và ổn định 

nên cho phép giảm thời gian lưu nước và giảm chi phí đầu tư xây dựng. 

 

Hồ lắng sinh học 

 

Hồ có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm SS nên được thiết 

kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể. Nhờ tác động của trọng 

lực mà bùn và nước sẽ được tách lớp, bùn nặng hơn lắng xuống dưới đáy bể, nước nhẹ hơn 

sẽ ở trên và được các bơm dẫn đi xử lý ở công đoạn tiếp theo. 

 

Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 8.000 – 12.000 mg/L sẽ chảy về bể chứa bùn. Từ đó, 

một phần sẽ bơm tuần hoàn trở lại hồ sinh học thiếu khí (50-70% lưu lượng) để giữ ổn định 

mật độ cao vi khuẩn, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng 

độ MLSS > 2.500mg/L. Bên cạnh đó sẽ kiểm soát tuổi của bùn và lưu lượng bùn tuần hoàn 

hợp lý để tránh tình trạng bùn nổi. 

 

Những cánh gạt phía đáy hồ có hình chéo và hướng vào tâm đáy bể. Khi cánh gạt hoạt 

động, bùn sẽ được gạt tập trung về phía tâm đáy bể. Lưu lượng bùn dư thải ra mỗi ngày sẽ 

được bơm về hồ chứa bùn. 

 

Hồ lọc cát (lọc ngược) 

 

Được sử dụng trong xử lý nước thải để loại bỏ các chất rắn và các hạt lơ lửng có kích thước 

lớn. Nguyên lý hoạt động của bể lọc cát dựa trên sự lọc và hấp thụ của lớp cát trong quá 

trình nước đi qua. 

 

Công dụng chính của bể lọc cát là loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn, các hạt lơ lửng, 

vi khuẩn và các tạp chất có trong nước thải. Khi nước thải được đưa vào bể lọc cát, các hạt 

rắn và các chất lơ lửng sẽ bị loại bỏ khi đi qua lớp cát. Cát trong bể lọc có khả năng hấp 

thụ các chất cặn bẩn và vi khuẩn, giúp làm sạch nước thải trước khi được xử lý tiếp theo. 

 

Hồ lưu 

 

Hồ lưu nước là dựa trên sự lắng đọng và kết tủa của các chất rắn trong nước thải. Khi nước 

thải được đổ vào hồ lưu nước, các chất rắn sẽ lắng đọng xuống đáy hồ, trong khi nước sạch 

được dẫn ra phía trên. Quá trình này giúp loại bỏ các chất ô nhiễm và làm cho nước thải 

trở nên sạch hơn trước khi được xả ra môi trường. 
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Bể khử trùng 

 

Trong bể khử trùng, Chlorine sẽ được bơm vào nước thải bằng bơm định lượng. Dưới tác 

dụng của chất oxy hóa mạnh, các vi sinh vật trong nước thải sẽ bị tiêu diệt. 

 

Hóa chất được sử dụng là Chlorine, đây là chất oxy hóa mạnh ở bất cứ dạng nào. Khi 

Chlorine tiếp xúc với nước sẽ tạo ra phân tử HOCl có tác dụng khử trùng rất mạnh. 

 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl 

 

Lượng chlorine dung để khử trùng nước được pha chế và định lượng chính xác nhờ hệ 

thống bơm định lượng, đảm bảo lượng chlorine dư trong nước sau xử lý không vượt quá 

giới hạn cho phép quy định theo tiêu chuẩn. 

 

Hồ tái sử dụng 

 

Hồ chứa nước tái sử dụng được thiết kế với thời gian lưu nước đủ lớn để lưu chứa đủ lượng 

nước cần sử dụng cho hoạt động sản xuất, vệ sinh nhà máy. Nhà máy sử dụng bơm để đưa 

nước trong hồ đến các thiết bị sử dụng nước tái sử dụng. 

 

Hồ chứa bùn 

 

Bùn dư từ quá trình lắng sẽ được xả về hồ chứa bùn. Khi vận hành cần lưu ý với bể này vì 

bùn chứa trong hồ này trong thời gian dài có thể sinh ra mùi hôi và khí metan gây cháy nổ 

hoặc gây sốc cho nhân viên vận hành và khu vực lân cận. 

 

❖ Các thông số kỹ thuật của HTXLNT 

 
Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m3/ngày.đêm 

Stt Các hạng mục Số lượng 
Thông số kỹ thuật 

(m) 
Vật liệu 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

1 Hồ gạn mủ 

1.1 Hồ 1 01 L×W×H= 58x21x2,7 BTCT 42 

1.2 Hồ 2 01 L×W×H=22x22,3x3,1 BTCT 20 

1.3 Hồ 3 01 L×W×H=18,7x25,5x4 BTCT 24 

1.4 Hồ 4 01 L×W×H=17,5x23,5x4 BTCT 21 

1.5 Hồ 5 01 L×W×H=17,6x29,6x4 BTCT 27 
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Stt Các hạng mục Số lượng 
Thông số kỹ thuật 

(m) 
Vật liệu 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

1.6 Hồ 6 01 L×W×H=32,3x28,5x4,4 BTCT 52 

1.7 Hồ 7 01 L×W×H=24,3x92,7x5 BTCT 146 

2 Cụm hồ gạn 3L 

 

2.1 Cụm bể gạn 01 L×W×H= 47x10x4 BTCT 60,2 

2.2 Hồ gạn 2 01 L×W×H= 34,5x11x3 BTCT 21 

2.3 Hồ gạn 3 01 L×W×H= 19,2x36,6x4 BTCT 51,2 

3 Hồ điều hòa 01 L×W×H= 136x64x5 
Hồ đất 

lót HDPE 
567 

4 Hồ 9 01 L×W×H= 59x31x3,9 
Hồ đất 

lót HDPE 
83 

5 Hồ anoxic 01 L×W×H= 98x12x4,5 BTCT 68,6 

6 Hồ aerotank 1 01 L×W×H= 109x33,4x3,6 
Hồ đất lót 

HDPE 
170 

7 Hồ aerotank 2 01 L×W×H= 109x21x4 
Hồ đất lót 

HDPE 
110 

8 Hồ lắng 01 L×W×H= 10x10x3,9 BTCT 1,6 

9 Hồ lọc cát 01 L×W×H= 21,4x5,7x1 BTCT 1,0 

10 Hồ lưu 01 L×W×H= 54x21x2 
Hồ đất lót 

HDPE 
9,2 

11 Hồ tái sử dụng 1 01 L×W×H= 86x22x2,5 
Hồ đất lót 

HDPE 
61,3 

12 Hồ tái sử dụng 2 01 L×W×H=13x7x1,5 
Hồ đất lót 

HDPE 
1,8 

13 Bể khử trùng 01 L×W×H=2,95x2,5x2 BTCT 0,27 

 

❖ Quy trình vận hành: 

 

➢ Các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu vận hành hệ thống 

- Kiểm tra giá trị cài đặt  

- Kiểm tra dòng điện máy thổi khí, bơm và mô tơ 

- Kiểm tra mực nước, điều chỉnh lưu lượng 
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- Kiểm tra tình trạng bùn, vớt bùn nổi trong bể nếu có 

- Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống 

theo các bước sau: 

➢ Các bước khởi động hệ thống  

- Cấp điện cho các thiết bị 

- Các máy thổi khí đều bật sang chế độ “AUTO’ hoặc “ON” 

- Bơm nước thải đầu vào chạy bằng tay 

- Cửa các tủ điện đóng, chỉ mở ra khi cần thiết 

- Trong thời gian khởi động, theo dõi lượng nước thải cấp vào, các chỉ số, theo dõi tình 

trạng vi sinh. 

➢ Các bước vận hành hệ thống  

- Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt 

- Các máy sục khí, bơm chìm, mô tơ chuyển sang chế độ “AUTO” hoặc “ON” 

- Bơm nước thải chuyển sang chế độ “AUTO” 

- Kiểm tra và vệ sinh rọ rác, lưới lọc, song chắn rác nếu thấy bị tắc 

- Kiểm tra, theo dõi các giá trị pH trong bể nitrat hóa, kiểm tra oxy hòa tan (DO) trong bể 

khử nitơ, bể nitrat hóa 

- Cửa tủ điện luôn đóng, chỉ mở khi cần thiết 

- Hàng ngày cần kiểm tra thể tích bùn (SV30) ở bể anoxic, bể arotank để quyết định có 

xả bùn dư về bể chứa bùn hay không 

- Các thức kiểm tra SV30 như sau: dùng ống đong 1000ml có khắc vạch mỗi 100ml, bùn 

trong bể anoxic, bể arotank đến vạch 1000ml rồi để trong 30 phút, sau đó đọc kết quả. 

Nếu thể tích bùn trong 30 phút > 350ml thì tiến hành xã bùn về bể chứa bùn. Lưu lượng 

xả không quá 30% thể tích bùn cần xả trong ngày, liên tục lặp lại đến khi thể tích bùn 

xuống khoảng 200ml. 

Lưu ý quan trọng: 

- Không được chạy lưu lượng bơm nước thải quá 200 m3/giờ 

- Không được ngừng khí cấp vào hồ anoxic, hồ arotank 1 và hồ arotank 2 lớn hơn 4h. 

- Trong thời gian bị cúp điện không được nạp tải vào hệ thống, các hồ sục khí phải có ít nhất 1 máy thổi khí hoạt 

động. 

- Các mô tơ, máy bơm không được chạy chế độ bằng tay quá 4h 

- Các cụm máy thổi khí chạy tối đa 2 máy, không được chạy cùng lúc 3 máy thổi khí. 

 

❖ Chế độ vận hành: vận hành liên tục 24/24 

 

❖ Danh mục hóa chất và điện năng 

 
Bảng 3.3 Danh mục hóa chất và điện năng sử dụng của hệ thống xử lý nước thải 

Stt Nội dung  Định mức tiêu hao Mục đích/công đoạn sử dụng 

1 Clorine  23,4 kg/tháng Khử trùng 

2 Điện năng 6.589 kWh/tháng Vận hành HTXLNT 

Nguồn: Khối lượng được tính trung bình của năm 2023.  
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❖ Hồ sơ CO/CQ 

 

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng bằng bê tông cốt thép tại Việt Nam, không phải 

là thiết bị xử lý nước thải nhập khẩu nguyên khối nên không có hồ sơ lắp đặt kèm theo 

CO/CQ của thiết bị. 

 

Một số hình ảnh của HTXLNT công suất 1.300 m3/ngày.đêm tại nhà máy: 

  
Hồ gạn mủ Hồ điều hòa (H8) 

  

Hồ aerotank 1 (H11) Hồ aerotank 2 (H12) 

  

Hồ lắng (H13) Hồ lọc cát (H14) 
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Hồ lưu (H15) Bể khử trùng 

  
Hồ tái sử dụng (H16) Hồ tái sử dụng (H17) 

Hình 3.5 Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m3/ngày.đêm của dự án. 

 

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

 

2.1. Công trình thu gom khí thải  

 

Toàn bộ khí thải phát sinh tại lò dầu tản nhiệt đều được thu gom và xử lý tại hệ thống xử 

lý khí thải đồng bộ với lò dầu trước thoát ra ngoài môi trường.  

 

2.2.  Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

 

❖ Đơn vị xây dựng, lắp đặt: CĐT ký hợp đồng mua của Công ty TNHH SX nồi hơi Tiến 

Lộc Phát. 

 

❖ Chức năng: Xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy mủ SVR 3L, CV50, CV60, mủ 

SVR10, SVR20. 

 

❖ Công suất hệ thống xử lý khí thải: Lưu lượng xả thải tối đa 40.000 m3/giờ 
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Hình 3.6 Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải của lò dầu tản nhiệt 

 

Thuyết minh quy trình công nghệ  

 

Khí thải sinh ra từ lò được quạt hút vào cyclon, lúc này không khí sẽ có chuyển động xoáy 

ốc bên trong thân hình trụ của cyclon và khi chạm vào ống đáy hình phễu, dòng không khí 

bị dội ngược trở lên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoáy ốc. Trong dòng chuyển động 

xoáy ốc, các hạt bụi chịu tác động bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu hướng tiến dần về 

phía thành ống của thân hình trụ rồi chạm vào đó, mất động năng và rơi xuống đáy phễu ra 

ngoài và bụi này được thu gom và xử lý đúng quy định. Nhờ quạt hút ly tâm không khí từ 

Cyclon sang buồng lắng bụi. Buồng lắng bụi tiếp tục lắng các bụi còn lại tới xuống dưới 

cùng nhờ tác dụng trọng lực nên các hạt bụi được tách ra khỏi dòng khí. Ngoài ta, một phần 

không khí nóng của buồng lắng bụi đưa quay ngược lại buồng đốt của lò dầu nhằm tận 

dụng một phần lượng nhiệt có sẵn.  

 

Khí thải sau khi qua buồng lắng bụi được quạt hút đưa về bể lọc ướt. Tại đây tro bụi, muội 

than được lọc sạch triệt để hiệu quả lên đến 95%. Khí thải sau đó được tiếp tục dẫn qua 

tháp hấp thụ nhờ quạt hút 60 hp thổi từ dưới lên trên, phía trong tháp hấp thụ bằng dung 

dịch là nước (H2O) được bơm lên từ trên xuống dưới, các loại bụi và khí độc hại một phần 

sẽ được hấp thụ vào trong nước hiệu quả xử lý đạt khoảng 50% - 60% đối với các khí như: 

SO2, NO2, CO và bụi còn lại trong khí thải sẽ được tiếp tục giữ lại trong nước.  

 

Khí thải sau khi ra khói tháp hấp thụ được dẫn qua ống khói cao 18m đường kính 0,6m tại 

vị trí cao 8m, sau đó khí thải được dẫn ống khói phán tán ra môi trường. Ống khói được 

Khí thải  

Cyclon 

Quạt hút  

Buồng lắng bụi 

Bụi 

Quạt hút 

Bể lọc ướt  

Tháp hấp thụ  

Ống khói  

Bụi 

Quạt hút 

Cặn tro, bụi 

Nước tuần hoàn 
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thiết kế sàn thao tác lấy mẫu tại vị trí có độ cao 8-9 m và điểm lấy mẫu khí thải tại vị trí có 

độ cao 9,6-10m.  

 

Nguyên lý hoạt động của lò dầu tản nhiệt 

 

Nguyên lý hoạt động của lò dầu tản nhiệt: Lò dầu tản nhiệt hoạt động trong một hệ thống 

hoàn toàn khép kín với lòng áp suất thấp, thường chỉ là lực cần thiết để bơm chất lòng xung 

quanh hệ thống. Chất lỏng truyền nhiệt được tái tuần hoàn của hệ thống bơm thông qua 

trao đổi nhiệt trong buồng đốt biomass và được đưa đến nơi tiêu thụ nhiệt khác nhau.  

 

Dây chuyền thiết bị công nghệ cấp nhiệt cho hệ thống sấy mủ bằng buồng đốt kiểu tầng 

sốt sử dụng nhiên liệu biomass, sử dụng chất tản nhiệt trung gian và sử dụng giàn trao đổi 

nhiệt để cung cấp khí nóng cho quá trình xông sấy mủ cao su. Mục đích nhằm nâng cao 

hiệu suất sử dụng nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành, nâng cao chất lượng 

sản phẩm.  

 

Nguyên lý hoạt động của Cyclon 

 

Không khí đi vào thiết bị theo ống nối theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng. Phần 

dưới thân hình trụ có phễu và dưới cùng là ống xả bụi. Bên trong thân hình trụ có ống thoát 

khí sạch.  

 

Không khí sẽ chuyển động xoáy ốc bên trong thân hình trụ cyclon và khi chạm vào ống 

đáy hình phễu, dòng không khí bị dội ngược trở lên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoáy 

ốc qua ống tâm rồi thoát ra ngoài. Trong dòng chuyển động xoáy ốc, các hạt bụi chịu tác 

dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng co xu hướng tiền dần về phía thành ống của thân hình 

trụ chạm vào đó, mất động năng và rơi xuống đáy phễu. Trên ống xả có lắp van để xả tro, 

bụi.  

 

Nguyên lý hoạt động của tháp hấp thụ 

 

Tháp hấp thụ được thiết kế nhằm để hấp thụ các loại khí sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên 

liệu và bụi còn sót lại từ thiết bị cyclon và buồng lắng bụi bằng dung dịch hấp thụ là nước 

được cung cấp từ hệ thống bơm. Hấp thụ khí thải bằng chất lòng là quá trình hòa tan chất 

khí trong chất lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau. Cơ cấu của quá trình này chia thành ba 

bước: 

- Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của chất 

lỏng hấp thụ. 

- Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của chất hấp thụ.  

- Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng khối chất lỏng 

hấp thụ.  

 

Tại tháp hấp thụ dung dịch hấp thụ được bơm liên tục từ đỉnh bể xuống các lớp mâm tiếp 

xúc, khí thải chứa bụi được dẫn từ dưới đi lên quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước 

giúp quá trình hấp thụ diễn ra dễ dàng. Khí đi ra khỏi bề mặt hấp thụ là không khí sạch tiếp 

tục được đẩy vào ống khói và thải ra ngoài. Dung dịch haaos thụ được bơm tuần hoàn từ 



53 

bể lọc ướt. Cặn bùn được vệ sinh định kỳ và hợp đồng đơn vị chức năng đến thu gom và 

xử lý.  

 

❖ Thông số kỹ thuật  

 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi được trình bảng trong Bảng 3.3. 

 
Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải của lò dầu tản nhiệt 

Stt Tên công trình 
Số 

lượng 

Đặc tính kỹ thuật Nhà cung cấp 

1 Tháp dầu 01 Cao 9m 
Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

2 Quạt cấp gió 01 
Lưu lượng: 10.000 m3/h 

Động cơ: 7,5 kW 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

3 Quạt hút khói nóng 01 
Lưu lượng: 40.000 m3/h 

Động cơ: 30 kW 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

4 

Bơm tuần hoàn dầu 

nóng, đầu bơm 

ngang, đế bơm thép 

tổ hợp 

02 
Lưu lượng: 350 m3/h 

Động cơ: 75 Kw 
Thổ Nhĩ Kỳ 

5 

Bơm cấp dầu nóng, 

đầu bơm ngang, đế 

bơm thép tổ hợp 

01 
Lưu lượng: 10 m3/h 

Động cơ: 2,2 Kw 
EU 

6 Cyclon 01 
D = 1.270mm, H = 6m 

Thép SS 400B 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

7 Buồng lắng bụi 01 
D = 1,5m, H = 4m 

Thép SS 400B 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

8 Bể lọc ướt 01 
(D)4m × (R)3m × (C)2m 

Xây gạch, xi măng 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

9 Tháp hấp thụ 01 
D = 1,2m, H = 6m 

Thép SS 400B 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

10 Ống khói 01 
D = 0,6m, H = 18m 

Thép SS 400B 

Công ty TNHH Sản xuất 

Tiến Lộc Phát 

 

❖ Quy trình vận hành:  

 

1. Các thao tác chuẩn bị trước khi vận hành 

- Công nhân vận hành lò phải kiểm tra tất cả các thiết bị điện: nút, công tắc của tủ điện, 

đưa về vị trí OFF; 

- Kiểm tra hai bồn dầu cấp dầu: mức dầu luôn luôn ở vị trí ½ bầu ống thủy. Để đảm bảo 

đủ lượng dầu cấp cho lò; 

- Nếu dầu dưới mức ½ bồn đầu dầu. Người vận hành phải bơm đủ mức ½ bồn dầu cấp. 

Để đảm bảo đủ lượng dầu khi tuần hoàn; 

- Kiểm tra bể nước xử lý bụi – tối thiểu nước trong bể luôn ở vị trí 2/3 bể. Để tránh trường 

hợp khi đốt lò bị ngợp khói, ảnh hưởng tới môi trường; 

- Kiểm tra tất cả các van cấp dầu luôn ở vị trí mở; 
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- Kiểm tra các thiết bị của lò dầu tải nhiệt bao gồm: khởi động quạt hút (bật lên cho chạy 

5 phút rồi tắt); 

- Kiểm tra quạt đẩy vô buồng đốt (bật lên cho chạy 3 phút rồi tắt); 

- Khởi động hai bơm dầu đầu lò; 

- Nếu tất cả các thiết bị vận hành tốt. Người vận hành chuẩn bị thao tác đốt lò. 

 

2. Các thao tác vận hành 

- Đưa củi vào buồng đốt và bắt đầu mồi lửa. (Nghiêm cấm mồi lửa bằng ga hoặc xăng); 

- Bật quạt hút để duy trì lượng oxy trong buồng đốt. Sau đó bật quạt đẩy để cho buồng 

đốt duy trì nhiệt độ ổn định. Khi lượng nhiệt trong buồng đốt tăng lên từ 500C - 900C 

với lượng nhiệt của dầu ổn định; 

- Khi đồng hồ đo nhiệt trên tủ điện đạt 900C. Người vận hành đi kiểm tra các van cấp dầu 

cho giàn sấy. Vì lúc này nhiệt độ dầu bắt đầu tuần hoàn đều quanh hệ thống đường ống 

nhà máy. Khi dầu đạt nhiệt độ 900C, duy trì tuần hoàn trong 120 phút. Sau khi nhiệt độ 

lên tối thiểu sẽ đưa vào sử dụng. 

3. Sau khi vận hành 

- Sau khi tắt lò, nhiệt độ trong lò còn tăng. Công nhân vận hành lò dầu vẫn cho bơm tuần 

hoàn cho đến khi nhiệt độ dầu nguội xuống 900C mới được tắt bơm tuần hoàn; 

- Tắt quạt hút về vị trí OFF; 

- Tắt quạt đẩy về vị trí OFF; 

- Không cho nguyên liệu vào lò khi lò đã ngưng. 

Quy định chung: 

- Không xịt nước vào lò khi lò đang ở nhiệt độ cao; 

- Vệ sinh lò dầu bằng hệ thống hơi khô; 

- Người vận hành lò dầu nhiệt phân phải luôn giám sát và theo dõi nhiệt độ dầu, các thiết 

bị liên quan trong hệ thống lò dầu để đảm bảo an toàn cho nhà máy trong khi sản xuất; 

- Vệ sinh toàn bộ khu vực bồn dầu, dụng cụ sản xuất khi hết ca. 

 

❖ Chế độ vận hành: Khi vận hành lò dầu truyền nhiệt.  
 

❖ Định mức hóa chất sử dụng: Hệ thống xử lý khí thải không sử dụng hóa chất cho quá 

trình xử lý.  

 

❖ Hồ sơ CO/CQ: Hệ thống xử lý khí thải không phải là thiết bị xử lý khí thải nhập khẩu 

nguyên khối nên không có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị. 

 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ lò xông khói mủ tờ RSS 

 

Quá trình đốt củi của lò xông cao su sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như: NOx, SOx, bụi, CO. 

Do đó, nhằm giảm thiểu khí thải từ lò xông khối mủ tờ RSS, công ty đã lắp đặt các quạt 

cấp khí có biến tầng để xác định lượng gió cần cung cấp cho lò xông. Hệ thống lò xông cớ 

03 lò, mỗi lò có 01 ống thoát khí thải được làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt cao, chiều 
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cao ống khói khoảng 10 m vượt qua mái nhà xưởng, đường kính là 50 cm. Lưu lượng quạt 

hút là 10.000 m3/h/quạt hút.  

 

2.3. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh tại máy phát điện 

 

Dự án đã đầu tư 01 máy phát điện dự phòng, công suất 650 KVA được bố trí tại khu phụ 

trợ phía Đông cơ sở. Máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu là dầu DO, theo tính toán 

lý thuyết và thực tế cho thấy nồng độ khí thải phát sinh không vượt quy chuẩn môi trường 

hiện hành cho phép. Đồng thời, máy phát điện dự phòng hoạt động không thường xuyên 

do vậy tác động ô nhiễm về mặt khí thải được đánh giá không đáng kể. Tuy nhiên, để hạn 

chế tối đa các tác động đến môi trường, chủ dự án đã lựa chọn máy phát điện mới, ít gây 

ồn, tiết kiệm nhiên liệu, máy phát điện được bố trí trong khu vực bao che kín xung quanh 

để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại Nhà máy.  

 
Bảng 3.5 Thông tin máy phát điện của dự án 

Stt Nội dung Mô tả 

1 Vị trí đặt máy Khu phụ trợ phía Đông cơ sở 

2 Số lượng 01 

3 Công suất 650 kVA 

4 Vị trí miệng tản khí Hướng ra khuôn viên cây xanh của cơ sở 

5 Số lượng, kích thước ống thải 01 ống thải chiều cao 5 m, đường kính 0,35 m 

 

2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi  

 

❖ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu giữ chất thải 

 

- Sử dụng các thùng chứa có nắp đậy, thực hiện việc thu gom, chuyển giao thường xuyên, hạn 

chế ùn ứ chất thải trong thời gian dài; 

- Khu vực lưu giữ chất thải được bố trí có mái che, tường bao để hạn chế nước mưa đi vào; 

- Khu vực lưu giữ chất thải được đặt tách biệt khỏi khối văn phòng và sản xuất;  

- Bể tự hoại của dự án được đặt ngầm toàn bộ, tách biệt khu vực văn phòng.  

 

❖ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

 

- Trồng dãy cây xanh, thảm cỏ cách ly hệ thống xử lý nước thải với các khu vực khác.  

- Thu gom bùn thải thường xuyên 

- Duy trì thổi khí liên tục  

 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG 

 

❖ Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

 

- Khối lượng CTRSH phát sinh tại dự án ước khoảng 13,5 tấn/năm. 
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- Chức năng: lưu chứa tạm thời CTRSH để chuyển giao cho đơn vị chức năng vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. 

- Quy mô, công suất và thông số kỹ thuật: 

+ Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa 12 lít (bố trí tại các vị trí thích hợp trong văn phòng) 

và thùng 240 lít có nắp đậy. 

+ Khu vực tập trung: diện tích khoảng 15 m2, được bố trí gần khu vực nhà văn phòng, 

nhà ăn và cổng ra vào để thuận tiện cho việc tập trung CTRSH và chuyển giao cho 

đơn vị chức năng. 

- Tần suất chuyển giao: Công nhân sẽ đẩy CTRSH đã tập kết tại nhà máy đến khu vực tập 

kết chất thải rắn thuộc ấp Thuận Hòa 2 với tần suất 01 lần/ngày. 

 

❖ Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

 

- Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh: khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát 

sinh được trình bày trong Bảng 3.6.  

  
Bảng 3.6 Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh 

Stt Tên chất thải Khối lượng hiện tại (kg/năm)  

1 Vụn cao su rơi vãi 3.600 

2 Vỏ bao PE, PP hư hỏng 5.000 

3 Pallet gỗ 8.000 

4 Bùn thải từ HTXLNT 1.404 

5 Tro lò đốt củi 1.200 

Tổng cộng 19.204 

 

- Chức năng: lưu chứa tạm thời CTRCNTT để chuyển giao cho đơn vị chức năng vận 

chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Quy mô, công suất, thông số kỹ thuật: 

+ Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa 240 lít có nắp đậy;  

+ Khu vực tập trung: diện tích: 120 m2, được bố trí tại gần hệ thống xử lý nước thải. Cụ 

thể: 

o Kích thước: 12x10m (D×R); 

o Thiết kế, cấu tạo: có tường bao, nền bê tông chống thấm, độ dốc 5% hướng vào 

trong; có mái che; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

- Tần suất chuyển giao: 1 lần/tháng 

 

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 

Khối lượng CTNH phát sinh tùy thuộc vào quy mô sản xuất và công suất của nhà máy, đặc 

biệt là các loại CTNH từ quá trình sản xuất. Thành phần và khối lượng các CTNH phát 

sinh trong giai đoạn năm 2023 đạt công suất tối đa 19.500 tấn sản phẩm/năm được trình 

bày trong Bảng 3.7. 
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Bảng 3.7 Thành phần và khối lượng các CTNH phát sinh năm 2023 

Stt Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng  

năm 2023 (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra la CTNH) thải 
Rắn 1050 18 01 01 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra la CTNH) thải  
Rắn 3200 18 01 03 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 30 16 01 06 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 2565 18 02 01 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 35 17 02 03 

6 
Dầu nhiên liệu và dầu Diezel 

thải 
Lỏng 120 17 06 01 

7 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

Rắn 20 08 02 04 

Tổng cộng 7.020  

Ghi chú: Khối lượng phát sinh thực tế năm 2023 tại nhà máy đạt với công suất tối đa 19.500 tấn sản 

phẩm/năm. 

 

CTNH phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất gồm nhiều loại chất thải khác nhau. CTNH 

tuy có khối lượng phát sinh ít hơn so với các chất thải khác nhưng với đặc tính chứa nhiều 

thành phần nguy hại, nên đây cũng là nguồn chất thải được chủ đầu tư quan tâm xử lý.  

 

Khu vực lưu giữ CTNH có mái tôn che, tường bao bằng bê tông với diện tích 90 m2 với 

kích thước 12×7,5m (D×R): 

- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào. 

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. 

- Cách ly với các nhóm CTNH có khả năng phản ứng hóa học với nhau. 

- Khu vực lưu giữ CTNH có tường bao và rãnh thu gom để bảo đảm không chảy tràn chất 

lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

 

Khu vực lưu giữ CTNH đã được trang bị như sau: 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng 

cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Vật liệu thấm chuyên dụng (absorbent powder/pad) theo hướng dẫn an toàn hóa chất đối 

với từng loại hóa chất sử dụng. 

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 

6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều. 
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Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy được thu gom và vận chuyển về khu vực 

lưu giữ chất thải nguy hại riêng biệt theo quy định. Hiện tại, CTNH được giao cho Công 

ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý thu gom và xử lý theo Hợp đồng số 0396/2023/CGQ 

ngày 27/05/2023 (đính kèm Phụ lục).  

 

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

 

Tại khu vực nhà máy, ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, thiết 

bị trong các khu vực sản xuất, khu vực lò hơi, tua bin máy phát điện, buồng khí nén, ống 

khói, thiết bị máy móc trong các dây chuyền sản xuất …Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

sau được áp dụng: 

- Trang bị các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm giảm tối đa khả năng phát 

sinh tiếng ồn.  

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong 

khu vực hẹp. 

- Giảm tối đa tiếng ồn tại nguồn: lắp các bộ phận giảm thanh tại ống thoát, van xả, thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo rằng thiết bị giảm âm luôn luôn hoạt động. 

- Các thiết bị tạo độ rung cao sẽ được lắp đặt trên nền rộng và có móng sâu, có biện pháp 

giảm chấn. 

- Bố trí các công đoạn đặc thù tại các phân xưởng khác nhau nhằm hạn chế khả năng cộng 

hưởng của tiếng ồn. 

- Bố trí các cụm thiết bị hợp lý theo hướng giảm khả năng cộng hưởng làm tăng mức ồn, 

khu vực lao động gián tiếp được bố trí cách ly khu vực vận hành máy móc thiết bị và sử 

dụng kính chống bụi, chống ồn cho khu văn phòng. 

- Phân phối luồng xe vào ra nhà máy theo hướng giảm phát sinh tiếng ồn đồng thời.  

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng hoạt động của cụm thiết bị gây ồn. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết máy và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn. 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị. 

- Trồng cây xanh trong và xung quanh nhà máy để ngăn cản và giảm tiếng ồn. 

 

Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất tại khu vực ô nhiễm tiếng ồn: 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, 

vận hành đúng kỹ thuật.   

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác hại 

cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: nút tai chống ồn, … 

- Luân phiên thời gian đứng vận hành máy theo đúng quy định đối với các mức ồn khác 

nhau theo quy định của tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

- Chú trọng tăng mức độ tự động hoá của thiết bị nhằm hạn chế thời gian đứng vận hành 

máy trực tiếp của công nhân trong những khu vực có mức ồn, độ rung và nhiệt độ cao. 
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❖ Các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn và độ rung của máy phát điện 

Mặc dù máy phát điện dự phòng là máy mới, được thiết kế với các thiết bị chống ồn và 

rung đi kèm nhưng dự án vẫn áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tác động của tiếng 

ồn và rung: 

- Máy phát điện dự phòng sẽ được đặt ở vị trí thích hợp, đặt ở tròng phòng có mái che, 

tường cách âm và nệm chống rung; 

- Máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết; 

- Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn; 

- Ngoài ra, những công nhân tiếp xúc lâu với tiếng ồn sẽ được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

 

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

 

❖ Đối với bể tự hoại 

 

­ Nguyên nhân: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu; 

+ Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

+ Tắc đường ống dẫn khí;  

+ Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

­ Tác động: 

+ Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng. 

+ Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

+ Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra 

hố ga thoát nước sau xử lý. 

­ Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu;  

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 

hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh; 

+ Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

 

❖ Đối với HTXLNT 

 

Trong quá trình hoạt động, HTXLNT có thể xảy ra một số trường hợp sự cố ứng với biện 

pháp khắc phục sau: 
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Bảng 3.8 Một số trường hợp sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục đối với HTXLNT 

Một số trường hợp có thể 

xảy ra sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Bơm chìm 

bể điều hòa 

Bơm chìm 

không khởi 

động được 

hoặc khởi 

động được 

nhưng dừng 

ngay lập tức 

- Mất pha 

- Nghẹt quá nhiều rác 

- Phao báo mực nước không 

hoạt động 

- Cạn nước trong bể (do phao 

báo mực nước bị mắc cạn) 

- Cháy bơm (do các nguyên 

nhân trên không xử lý kịp 

dẫn đến cháy bơm) 

- Kiểm tra lại tủ điều khiển 

- Vệ sinh bơm, kiểm tra lại song 

chắn rác 

- Kiểm tra lại phao hoặc thay thế 

phao mới 

- Tháo bơm cháy, thay bơm dự 

phòng. Chuyển bảo trì quấn lại 

Bơm chìm 

bể điều hòa 

­ Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện  

­ Sự cố điều khiển tự động 

­ Cánh bơm bị kẹt cứng bởi 

các vật thể bám vào 

­ Motor bơm bị cháy 

­ Sự cố phao điện 

­ Kiểm tra, sửa chữa nguồn cấp 

điện, dây điện 

­ Báo bộ phận bảo trì có chuyên 

môn kiểm tra và sửa chữa 

­ Tháo guồng bơm và loại bỏ vật 

thể bám vào cánh bơm 

­ Loại bỏ vật cản trở và kiểm tra 

hoạt động của phao 

Cột áp và 

lưu lượng 

bơm giảm 

­ Nghẽn rác guồng bơm 

­ Cánh bơm bị mòn hoặc hư 

hỏng 

­ Ống xả của bơm bị tắc 

nghẽn 

­ Sai chiều quay của động cơ 

­ Mực nước cạn dưới thân 

bơm 

­ Tháo rác trong guồng bơm 

­ Thay thế cánh 

­ Vệ sinh ống xả 

­ Luôn giữ thân bơm ngập trong 

nước 

Bơm dừng 

lại khi đang 

hoạt động 

­ Cánh bơm bị kẹt 

­ Bơm bị nóng quá mức do 

chạy khô nước trong nhiều 

giờ 

­ Điện áp không ổn định 

­ Tháo bơm vệ sinh cánh 

­ Điều chỉnh phao để luôn giữ 

thân bơm ngập trong nước – 

mồi nước đầy guồng bơm 

­ Kiểm tra nguồn cấp điện, phải 

đảm bảo điện áp phù hợp với 

giá trị nhãn bơm 

Tiếng ồn 

trong bơm 

­ Hỏng vòng bi 

­ Sai chiều quay của động cơ 

­ Cánh bơm bị mẻ 

­ Báo bộ phận bảo trì thay vòng 

bi 

­ Sửa chửa, thay thế cánh 

Máy thổi 

khí 

Máy thổi khí 

không quay 

- Rotor bị kẹt bởi vật thể bị 

hút vào 

- Động cơ không chạy 

- Dây đai bị chùng quá mức 

- Loại bỏ vật thể 

- Kiểm tra động cơ và nguồn 

điện 

- Cân chỉnh lại hoặc thay dây đai 

mới 

Máy phát ra 

âm thanh lạ 

và rung động 

bất thường 

­ Bạc đạn bị thiếu mỡ, hoặc 

mỡ bị biến chất, hoặc mỡ 

kém chất lượng 

- Bổ sung mỡ 

- Bổ sung hoặc thay mới dầu 

- Thay vòng bi mới 
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Một số trường hợp có thể 

xảy ra sự cố 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

­ Thiếu dầu bôi trơn bánh 

răng, hoặc dầu bị biến chất, 

hoặc dầu kém chất lượng 

­ Hỏng vòng bi 

­ Vật thể bên ngoài bị máy hút 

vào 

­ Van an toàn bị đẩy ra 

­ Dây đai quá căng 

­ Guồng bơm hoặc ống hút bị 

hở làm cho không khí xâm 

nhập vào 

- Loại bỏ vật thể 

- Căn chỉnh lại van an toàn 

- Căn chỉnh lại dây đai 

- Kiểm tra, xiết kín các chỗ hở 

trong guồng bơm, đường ống 

hút 

Tiếng ồn 

trong bơm 

­ Hỏng vòng bi 

­ Trục không thẳng hàng 

­ Cánh bơm bị mẻ 

­ Báo bộ phận bảo trì thay vòng 

bi 

­ Báo bộ phận bảo trì sửa chữa 

­ Sửa chữa, thay thế cánh 

Bơm hóa 

chất 

Bơm hóa 

chất không 

lên 

- Bơm bị nghẹt ở đầu hút, đầu 

đẩy 

- Sự cố nguồn cấp điện, dây 

dẫn 

- Không khí đi vào đường ống 

qua các đầu nối 

- Nút chỉnh lưu lượng ở mức 

quá nhỏ 

- Vệ sinh đầu hút, đầu đẩy 

- Kiểm tra, sửa chữa nguồn điện, 

dây dẫn 

- Kiểm tra, vặn kín các mối nối 

- Vặn nút chỉnh lưu lượng ở mức 

lớn hơn 

Bơm hóa 

chất có tiếng 

kêu lạ 

- Bạc đạn bị mòn - Thay mới bạc đạn 

Motor 

khuấy 

Máy không 

hoạt động 

­ Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 

­ Hư hỏng bên trong motor 

­ Kiểm tra, sửa chữa nguồn điện, 

dây dẫn 

­ Báo bảo trì sửa chữa hoặc thay 

mới 

Máy có tiếng 

kêu lớn 

- Hỏng bạc đạn 

- Trục không thẳng hàng 

- Báo bộ phận bảo trì sửa chữa, 

thay bạc đạn 

Phao điện 

Phao điện 

không hoạt 

động bình 

thường 

­ Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 

­ Phao bị vô nước, dẫn đến hư 

hỏng bên trong 

­ Kiểm tra lại đòn bẩy 

­ Thay mới 

Bể lắng 
Bùn nổi bề 

mặt 

­ Bùn quá nhiều, già 

­ Nitrate đầu ra cao 

­ Kiểm tra bể anoxic: cánh 

khuấy, bổ sung chất hữu cơ, 

bơm bùn tuần hoàn, bơm tuần 

hoàn, DO của bể Anoxic duy trì 

< 1 mg/l 
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Bảng 3.9 Các bước thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường liên quan đến quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải 

Bước thực hiện Người thực hiện Nội dung thực hiện 

Bước 1 

Nhân viên phát 

hiện/nhân viên tiếp 

nhận sự cố 

- Báo cáo tổ trưởng (Trưởng Phòng Môi trường) 

- Tiếp cận hiện trường, thực hiện theo sự chỉ đạo. 

Bước 2 
Tổ trưởng (Trưởng 

Phòng Môi trường) 

- Liên hệ với các đơn vị liên quan phối hợp xử 

lý. 

- Tiếp cận hiện trường, tham gia xử lý sự cố, ghi 

nhận sự cố, báo cáo tình hình thực tế cho chỉ huy 

phó để xin ý kiến chỉ đạo của chi huy trưởng 

(nếu cần thiết). 

- Lập biên bản sự cố. 

- Ghi nhận và lưu sự việc vào hồ sơ sự cố. 

Bước 3 Chỉ huy phó 

- Báo cáo chỉ huy trưởng. 

- Liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng 

dẫn và cùng phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp (nếu 

cần thiết). 

- Chỉ đạo nhân sự tiếp cận hiện trường, phối hợp 

xử lý sự cố. 

Bước 4 
Nhân sự ứng phó, khắc 

phục sự cố 

- Sử dụng các trang thiết bị, phương tiện đã được 

cấp phát tham gia ứng phó, khắc phục sự cố theo 

sự chỉ đạo của tổ trưởng, chỉ huy phó. 

 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

 

Đối tượng bị tác động 

- Công nhân sản xuất; 

- Môi trường khí khu vực sản xuất và khu vực xung quanh. 

 

Nguyên nhân 

 

Các sự cố có thể xảy ra với hệ thống xử lý khí thải lò dầu tản nhiệt là do quá trình vận hành 

của công nhân không tuân thủ đúng quy trình, công tác kiểm tra, bảo dưỡng không được 

thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật, cụ thể các trường hợp như sau: 

 
Bảng 3.10 Một số trường hợp sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục đối với lò dầu tản nhiệt 

Stt 

Một số 

trường hợp 

có thể xảy 

ra sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân 
Quy mô mức 

độ tác động 

Biện pháp 

khắc phục 

1 Báo quá áp 

Áp suất lò vượt 

quá giới hạn áp 

suất cài đặt. Đèn 

báo quá áp bật 

sáng mà lò vẫn 

hoạt động. 

­ Người vận hành 

sơ suất không 

theo dõi sát trong 

quá trình hoạt 

động. 

Nguy cơ xảy ra 

thấp. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

- Nhân viên 

vận hành bình 

tĩnh, xử lý tuỳ 

theo mức độ 

của sự cố. 
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Stt 

Một số 

trường hợp 

có thể xảy 

ra sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân 
Quy mô mức 

độ tác động 

Biện pháp 

khắc phục 

­ Lò bị cạn nước 

khi đang ở chế độ 

đốt cao. 

­ Rơle, cảm biến áp 

suất bị lỗi. 

­ Van an toàn 

không hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Cho ngừng 

ngay các 

động cơ (hệ 

thống quạt, 

băng tải, 

v.v…) ngoại 

trừ bơm cấp 

nước cho lò 

dầu tản nhiệt. 

- Kiểm tra lại 

Rơle, cảm 

biến, mạch 

điện điều 

khiển áp suất. 

- Kiểm tra van 

an toàn, mở 

van xả nhanh. 

Áp suất hiển thị 

trên đồng hồ áp 

vượt mức cho 

phép (vạch đỏ). 

Đèn báo quá áp 

không sáng. 

­ Việc cung cấp hơi 

bị dừng đột ngột 

do sự cố nhà máy. 

­ Áp kế bị hư. 

Nguy cơ xảy ra 

thấp. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Nhân viên 

vận hành bình 

tĩnh, xử lý tuỳ 

theo mức độ 

của sự cố. 

- Kiểm tra và 

thay thế. 

2 
Quá tải 

động cơ 

­ Nhảy Rơle 

nhiệt bảo vệ 

động cơ. 

­ Động cơ bị 

dừng đột ngột. 

­ Động cơ bị 

nóng đột ngột. 

­ Chọn công suất 

động cơ không 

hợp lý.  

­ Kết cấu hoạt động 

cơ khí, vòng bi bị 

kẹt. 

­ Động cơ bị mất 

pha điện hay 

chạm vỏ động cơ 

Nguy cơ xảy ra 

thấp. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Thay thế lại 

động cơ có 

công suất phù 

hợp. 

- Sửa chữa và 

thay thế. Lập 

chu kỳ theo 

dõi tránh lặp 

lại. 

- Kiểm tra lại 

nguồn điện 

đầu vào của 

động cơ. 

3 
Bơm không 

đủ áp 

Bơm hoạt động 

nhưng không đủ 

áp đưa nước vào 

lò. 

­ Y lọc nước bị tắc. 

­ Bơm bị xì phốt. 

­ Đường ống nước 

cấp bị rò rỉ tại vị 

trí van, mặt bích. 

­ Guồng bơm bị 

hỏng. 

Nguy cơ xảy ra 

trung bình. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Vệ sinh Y lọc 

định kỳ. 

- Thay phốt 

bơm. 

- Kiểm tra rò rỉ 

trên đường 

ống cấp nước. 

- Sửa chữa lại 

bơm. 
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Stt 

Một số 

trường hợp 

có thể xảy 

ra sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân 
Quy mô mức 

độ tác động 

Biện pháp 

khắc phục 

- Chuyển sang 

bơm dự 

phòng. 

4 
Đồng hồ áp 

bị hỏng 

­ Mặt kính bị 

nưt, vỡ. 

­ Kim áp kế 

không trả về “ 

0 “ khi xả hết 

áp. 

­ Chân đồng hồ 

áp bị xì hơi. 

­ Mặt kính bị 

mờ. 

­ Do va đập. 

­ Mặt kính bị nóng 

quá mức. 

­ Các bộ phận bên 

trong đồng hồ áp 

bị hỏng. 

­ Bụi khói lò dầu 

tản nhiệt bao phủ. 

­ Bị xì hơi chân áp 

kế làm hơi thâm 

nhập vào bên 

trong mặt áp kế. 

Nguy cơ xảy ra 

trung bình. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Đặt áp kế ở 

nơi có ít hoạt 

động, thao tác 

vận hành. 

Nhưng vẫn 

đảm bảo khả 

năng quan sát. 

- Thường 

xuyên vệ sinh 

mặt đồng hồ 

áp (1 lần/ 1 

tuần). 

- Luôn dự 

phòng đồng 

hồ áp để thay 

thế kịp thời 

trong trường 

hợp bị hư 

hỏng. 

- Không được 

sử dụng áp kế 

chưa qua 

kiểm định. 

- Các áp kế cần 

phải được 

kiểm định 

định kỳ theo 

TCVN. 

5 
Quạt hút, 

quạt gió 

­ Quạt rung 

động mạnh. 

­ Động cơ làm 

việc nóng bất 

thường. 

­ Có tiếng ồn bất 

thường. 

­ Bụi bám nhiều 

lên cánh quạt gây 

mất cân bằng. 

­ Cánh quạt bị ăn 

mòn. 

­ Bạc đạn bị hỏng. 

­ Cân chỉnh quạt 

không đều. 

Nguy cơ xảy ra 

thấp. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Thường 

xuyên vệ sinh 

cánh quạt (1 

lần/1 tuấn ). 

- Tiến hành cân 

bằng động khi 

thấy tình 

trạng mất cân 

bằng. 

- Cần tình toán 

thời gian làm 

việc của bạc 

đạn để chuẩn 

bị thay thế kịp 

thời. 

- Cần cân chỉnh 

quạt đúng 
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Stt 

Một số 

trường hợp 

có thể xảy 

ra sự cố 

Hiện tượng Nguyên nhân 
Quy mô mức 

độ tác động 

Biện pháp 

khắc phục 

phương pháp 

và cẩn thận. 

6 

Cúp điện 

đột xuất khi 

đang sử 

dụng nguồn 

điện lưới 

Lò dầu tản nhiệt 

ngưng hoạt động  

Sự cố bất ngờ điện 

lực không biết 

trước nguyên nhân: 

mưa, bão, chập, 

cháy 

Nguy cơ xảy ra 

thấp. Ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả hoạt động 

của lò dầu tản 

nhiệt. 

Đảo điện dự 

phòng 

- 01: Gạt cầu 

dao đảo hết về 

bên trái 

- 02: Đóng CB 

nguồn dự 

phòng 

 

Ngoài ra, để phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, chủ đầu tư sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

­ Đầu tư thiết kế lắp đặt hệ thống phù hợp với quy trình sản xuất tại dự án.  

­ Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng hệ thống 

luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất có thể. Có thiết bị quan trọng dự trù thay thế khi 

xảy ra sự cố. 

­ Tuyển dụng cán bộ vận hành hệ thống xử lý có chuyên môn và kinh nghiệm nhằm theo 

dõi trong suốt quá trình vận hành của hệ thống để tránh những sự cố về chất lượng khí 

thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn. 

­ Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục khi có 

sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải và hệ thống tái sinh axit. 

­ Ngưng hoạt động của nhà máy khi xảy ra sự cố phát thải vượt QCVN 19:2009/BTNMT. 

 

Đây là biện pháp được áp dụng cho nhiều dự án để phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí 

thải trong nhà máy, các biện pháp mang tính kỹ thuật, phù hợp với khả năng của nhà máy 

và có hiệu quả cao trong việc kiểm soát, phòng ngừa sự cố trong nhà máy.  

 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

 

6.3.1. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 

 

Để phòng chống tai nạn cho nhân viên làm việc công ty đã áp dụng tất cả các biện pháp 

cần thiết như sau: 

- Tuân thủ các quy phạm về chế độ vận hành, bảo trì, sữa chữa các máy móc, thiết bị để 

đảm bảo hoạt động an toàn và tính hiệu quả của thiết bị. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho 

nhân viên làm việc. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật 

an toàn. 
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- Phổ biến công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho tất cả nhân viên của dự 

án để mọi người có thể hiểu rõ và nhận biết được tính chất quan trọng của công tác 

phòng chống sự cố, chấp hành tốt nội quy trong khu vực thí nghiệm… 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ nhân 

viên viên.  

- Chương trình kiểm tra và giám định về sức khỏe định kỳ cho nhân viên 6 tháng/lần tại 

nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp để có kế hoạch điều trị, chuyển sang bộ phận khác 

(nếu cần).  

- Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại 

doanh nghiệp; 

- Trang bị, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ nhân làm việc 

trong dự án; 

- Thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm, đôn đốc và giáo 

dục cán bộ nhân viên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động và 

phòng chống sự cố cháy nổ. 

 

6.3.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

 

Nếu có cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án thì tác hại đối với tài sản và tính 

mạng của nhân viên trong Công ty sẽ rất lớn. Vì vậy, khu vực dự án phải đảm bảo khâu 

thiết kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Cụ thể như sau: 

- Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong Công ty, đảm bảo tia nước phun 

từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong 

công ty. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy 

lan theo tường hoặc theo mái; 

- Trong các phòng thí nghiệm, phân tích, khu vực hóa chất được lắp đặt hệ thống báo 

cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở 

trong tình trạng sẵn sàng; 

- Các hạng mục dễ cháy như kho nhiên liệu, nguyên liệu, kho hàng, phòng thí nghiệm, 

được lắp hệ thống cửa cách ly, và được đảm bảo một không gian cách ly an toàn; 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho 

nhân viên làm việc khi có cháy nổ xảy ra; 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật 

an toàn; 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức về PCCC cho nhân viên của dự án, vì khi 

có sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây hậu quả khó lường về tài sản của dự án và sinh mạng của 

người nhân viên làm việc tại dự án. 

- Tất cả các hạng mục công trình trong Công ty đều được bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao 

gồm bình CO2 vật dập lửa đặt xung quanh nhà xưởng, văn phòng, khu vực chứa rác. 

Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường 

xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2. 

- Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 
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- Công ty còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán 

bộ nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn luyện cho 

toàn thể cán bộ nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.  

- Định kỳ hàng năm, công ty sẽ mời Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố để huấn 

luyện cho các nhân viên chủ chốt của công ty về các biện pháp Phòng cháy chữa cháy. 

 

 

Các bước ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra 

 

- Bước 1: báo động cho toàn bộ khu vực dự án, đồng thời thành viên trong đội PCCC 

hướng dẫn sơ tán nhân viên theo hướng thoát hiểm. 

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của công ty và sử dụng những 

phương tiện PCCC tại chổ của dự án để khống chế đám cháy, tránh tình trạng cháy lan 

sang khu vực khác. 

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi xảy ra đám cháy, tùy theo quy 

mô của đám cháy mà ưu tiên như sau: 

+ Gọi điện thoại báo cho Lãnh đạo công ty; 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114; 

+ Gọi cấp cứu 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi đến cơ quan công an 113 để được sự hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh tình trạng 

gây ùn tắc giao thông. 

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực dự án. 

 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ được thực hiện tại nhà máy bao gồm:  

- Công ty có 02 hệ thống bơm chữa cháy tại vị trí nhà xe, phụ trợ. Hệ thống báo động 

cháy được trang bị tại khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, vật tư. Hệ thống này được kết 

nối với hệ thống UPS (hệ thống nguồn cung cấp liên tục) nhằm đề phòng gián đoạn điện 

bất ngờ; 

- Các bơm cứu hỏa, hệ thống đường ống dẫn nước cứu hỏa ngầm dưới đất, hệ thống bồn 

chứa nước cứu hỏa, hệ thống các bình cứu hỏa CO2, hệ thống phun bọt, hệ thống vòi 

phun nước và họng cấp nước, hệ thống cảm ứng và các chuông báo cháy tự động, các 

bình cứu hỏa di động sử dụng CO2, bọt hoặc bột khô,… được lắp đặt theo quy định;  

 

Thống số kỹ thuật các thành phần trong hệ thống bơm chữa cháy và hệ thống PCCC được 

trình bày trong các Bảng sau. 

 
Bảng 3.11 Thông số kỹ thuật các thành phần trong hệ thống bơm chữa cháy  

Stt Thành phần hệ thống bơm chữa 

cháy 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Máy bơm diezel 

01 
- Q = 126 l/s;  

- Chiều cao cột nước H = 60m. 

02 
- Q = 153 l/s;  

- Chiều cao cột nước H = 90m. 

2 Bơm điện 01 - Q = 126 l/s;  
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Stt Thành phần hệ thống bơm chữa 

cháy 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

- Chiều cao cột nước H = 60m; 

02 
- Q = 153 l/s;  

- Chiều cao cột nước H = 90m. 

3 Bơm bù áp 

01 
- Q = 5 m3/s;  

- Chiều cao cột nước H = 70m. 

02 
- Q = 10 m3/s;  

- Chiều cao cột nước H = 90m. 

Bảng 3.12 Thống số kỹ thuật các thành phần trong hệ thống PCCC 

Stt Thành phần hệ thống PCCC Thông số kỹ thuật 

1 Ống ngầm 

- Vật liệu: ống théo STK, sơn chống gỉ, 

quấn ống bằng vải bố tẩm nhựa đường; 

- Chiều dài: 26.050 mm; 

- Kích thước: Ø100; 

- Họng đẩu ra: Ø65. 

2 Đường ống cấp nước chữa cháy Mạng vòng, đường ống chính DN140 

3 
Đường ống cấp nước chữa cháy tự động 

Sprinkler 

- Ống chính: Ø100;  

- Ống nhánh Ø65; 

- Số đầu phun: 866 đầu phun. 

4 Họng chữa cháy 

- 08 Họng nước chữa cháy ngoài nhà máy 

- 47 Họng nước chữa cháy trong nhà máy 

- 08 Họng tiếp nước chữa cháy 

- Kích thước: Ø50 

- Mỗi họng có 01 cuộn vòi chữa cháy dài 

20 m 

5 Bể chữa cháy 

Số lượng 03:  

- V1 = 100m3;  

- V2 = 500 m3;  

- V3 = 1100m3 

6 Hệ thống báo cháy tự động 

- Trung tâm báo cháy: 01 trung tâm báo 

cháy 05 kênh 

- Đầu báo cháy khói: 28 cái 

- Chuông báo cháy, nút ấn: 04 nút ấn, 04 

vòi báo cháy 

7 Bình PCCC 

- 128 bình MFZ 8;  

- 10 bình MFZ 35;  

- 52 bình MT3;  

- 73 bình MT5;  

- 03 bình MT24. 

 

6.3.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn đổ hóa chất 

 

Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ hóa chất, dầu DO, nơi bảo quản phải sắp xếp các hóa chất 

ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc xếp 
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cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ. Trong quá trình nhập hóa chất, cần kiểm 

tra kỹ bao bì chứa hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng 

bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì 

phải để riêng và xử lý trước khi cho vào khu vực lưu giữ. 

 

Khu vực chứa hóa chất thì cần phải lưu ý các vấn đề sau: khô ráo, thoáng mát, tránh xa các 

nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Không lưu trữ trên sàn gỗ. Tránh xa các chất không 

tương thích. Khi xảy ra sự cố tràn đổ rò rỉ cần phải thực hiện ngay các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sau: 

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió diện tích tràn 

đổ, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, thu hồi hóa chất tràn đổ 

vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió khu vực 

rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm 

cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi hóa chất tràn đổ 

và chứa trong thùng chứa chất thải hóa học kín. Sử dụng phương pháp thu hồi không tạo 

ra bụi. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước 

chung.  

- Trong khu vực bảo quản hóa chất được thiết kế đúng theo TCVN 5507:2002 (bóng đèn 

phòng cháy nổ, cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện được bố trí ngay cửa ra vào, nếu xảy ra sự 

cố, cầu dao sẽ được đóng ngay lập tức để tránh hiện tượng chập điện cháy nổ, nhánh 

dây điện nào cũng đều có cầu chì bảo đảm). Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ, thiết bị 

có khả năng gây ra tia lửa điện do ma sát hay va đập. Bố trí hệ thống thông gió tự nhiên 

và cầu hút nhiệt tránh sự tích tụ của khí, hơi dễ cháy. Theo dõi thường xuyên nhiệt độ 

và độ ẩm tại khu vực này. Cấm hút thuốc hay mang các vật có khả năng gây cháy vào 

khu vực chứa. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho nhân viên làm việc tiếp xúc với hóa 

chất bao gồm: mặt nạ phòng độc, kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng. 

 
Bảng 3.13 Phương án phòng ngừa, ứng phó đối sự cố tràn đổ hóa chất 

Bước thực hiện Nội dung và trình tự thực hiện Người/ đơn vị thực hiện 

Bước 1 
Người phát hiện ra sự cố báo cho Cán bộ phụ trách 

khu vực. 
Người phát hiện  

Bước 2 Trang bị đồ bảo hộ phù hợp, xác nhận sự cố. 
Cán bộ phụ trách 

Người phát hiện  

Bước 3 

Rải cát xung quanh vũng rò rỉ, tràn đổ để ngăn hóa 

chất chảy tràn lan rộng ra khu vực khác. 
Người phát hiện 

Báo cáo tình hình sự cố tới Trưởng ca. Cán bộ phụ trách 

Bước 4 

Xác định mức độ sự cố cấp I: 

- Thông báo sơ tán những người không có chức năng 

xử lý sự cố ra khỏi khu vực. 

- Huy động đội ƯPSC hiện trường trang bị đồ bảo hộ 

phù hợp. 

Trưởng ca 
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Bước thực hiện Nội dung và trình tự thực hiện Người/ đơn vị thực hiện 

Bước 5 

- Tổ chữa cháy triển khai cọc tiêu và chăng cuộn rào 

xung quanh đồng thời đặt biển cảnh báo “nguy hiểm 

– cấm vào” tại trước mỗi lối vào khu vực sự cố. 

- Tổ sơ cứu thực hiện các biện pháp sơ cứu cho người 

bị nạn hoặc đưa tới phòng y tế của công ty. 

Đội UPSC hiện trường 

Bước 6 

Tổ chữa cháy: 

- Sử dụng vật liệu thích hợp (cát) để ngăn hóa chất 

chảy tràn. 

- Sử dụng vật liệu thích hợp để bịt tạm thời vị trí rò 

rỉ lại. 

Cán bộ phụ trách: 

- Xúc cát thải bỏ vào thùng chứa thích hợp ở kho 

CTNH sau đó phun nước vệ sinh sạch sẽ bề mặt, dẫn 

nước vệ sinh hoặc dung dịch trung hòa xuống rãnh 

thu gom đưa về HTXL nước thải để xử lý. 

Đội UPSC hiện trường 

Bước 7 
Khi ngừng được nguồn rò rỉ, tràn đổ hóa chất thì 

Trưởng ca thông báo sự cố kết thúc. 
Trưởng ca 

Bước 8 Tiến hành sửa chữa, khắc phục triệt để các hỏng hóc. Xưởng cơ điện 

Bước 9 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên 

nhân trách nhiệm của các thành phần liên quan. 

- Lập Báo cáo sự cố (Làm rõ nguyên nhân, thực tế đã 

khắc phục, thiệt hại, yêu cầu hỗ trợ, biện pháp ngăn 

ngừa tái phát sinh,…), chuyển lên ban lãnh đạo công 

ty (muộn nhất là 1 tuần sau khi sự cố xảy ra). 

Trưởng ca 

Đội UPSC hiện trường 

 

Sơ đồ kế hoạch phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài tham gia ứng phó sự cố hóa 

chất được trình bày trong Hình sau: 
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Hình 3.7 Sơ đồ kế hoạch phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài tham gia ứng phó sự cố 

hóa chất. 

 

Phát hiện ra có 

sự cố hóa chất 

Thông báo cho 

Trưởng ca 

Sự cố cấp II Sự cố cấp I Sự cố cấp III 

Huy động các 

thành viên đội 

UPSC hiện trường 

Huy động các 

thành viên BGĐ 

và Đội UPSCHC  

- Cảnh sát PCCC 

- Y tế tỉnh 

- UBND tỉnh 

- Các công ty, nhà máy 

xung quanh 
Khắc phục sự cố Đội UPSC nhà 

máy phối hợp với 

đội UPSC hiện 

trường khắc phục 

sự cố 

Cần lực 

lượng hỗ trợ 

Phối hợp khắc 

phụ sự cố 

Sự cố khắc 

phục được 

Tiếp tục 

khắc phục Điều tra/ 

Báo cáo 

Sự cố khắc 

phục được 

Điều tra/ 

Báo cáo 

Có 

Có 

Không 

Không 

Cần lực 

lượng hỗ trợ 

Tiếp tục 

khắc phục 

Sự cố khắc 

phục được 

Điều tra/ 

Báo cáo 

Có 

Không 

Không 
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Quá trình quyết định sự cố cấp II: Trưởng ca nhận thấy rằng sự cố xảy ra là lớn, vượt 

quá khả năng xử lý của đội ƯPSC hiện trường, tiếp tục thực hiện công tác sự cố cấp I sẽ 

khiến sự cố trở nên khó kiểm soát, có khả năng gây ra các tổn hại lớn về người và tài sản 

của công ty, và ngay lập tức công ty gọi điện thông báo cho Ban chỉ đạo UPSCKC của 

tỉnh. 

­ Ban chỉ đạo ƯPSCKC của tỉnh nhanh chóng xuống hiện trường nắm tình và, lúc này 

Trưởng ca trao lại quyền chỉ huy hiện trường lớn nhất cho trưởng ban chỉ đạo, trưởng 

ban điều động Đội ƯPSCKC triển khai kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất; 

­ Trưởng BCĐ của tỉnh liên tục theo dõi diễn biến tình hình sự cố. Khi nhận thấy sự cố 

có khả năng vượt tầm kiểm soát của địa phương, leo thang lên sự cố cấp III, trưởng ban 

nhanh chóng báo cáo lên Chính phủ và các Ban, Ngành Trung ương. 

 

Quá trình quyết định sự cố cấp III: Trưởng BCĐ của tỉnh nhận thấy rằng quá trình khắc 

phục sự cố của Đội UPSCKC không đạt hiệu quả, sự cố tiếp tục diễn biến theo chiều hướng 

xấu đi và vượt quá khả năng xử lý của Đội ƯPSCKC khi mà các phương tiện, nhân lực, 

vật lực đều đã được huy động và sử dụng hết khả năng, trưởng BCĐ sẽ quyết định báo cáo 

lên cấp trung ương để được trợ giúp. 

 
Bảng 3.14 Kế hoạch liên lạc, phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài 

Stt 
Bước công 

việc 

Hoạt động đối phó với tình huống        khẩn 

cấp 
Trách nhiệm 

I Xử lý ban đầu với tình huống khẩn cấp 

1 
Phát hiện sự 

cố 

- Xác nhận sự cố: vị trí, tính chất mức độ sự cố 

xảy ra. 

- Người phát hiện sự 

cố 

2 

Thông báo và 

xử lý tình 

huống ban đầu 

 

- Sử dụng các kênh thông tin có sẵn (điện thoại, 

miệng, loa phóng thanh…) báo cho Trưởng ca, 

Cán bộ phụ trách và những người xung quanh. 

- Nhanh chóng đưa người bị nạn (nếu có) ra khỏi 

khu vực nguy hiểm. 

- Sử dụng các thiết bị ứng phó có sẵn tại hiện 

trường để ngăn không cho hóa chất lan rộng. 

- Người phát hiện sự 

cố 

- Cán bộ phụ trách 

3 

Đánh giá sơ 

bộ thực trạng 

sự cố 

- Nhận thông tin từ ngưởi thông báo. 

- Đánh giá sự cố: Mức độ và khả năng gây ảnh 

hưởng để báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo 

ƯPSCKC. 

Trưởng ca 

4 
Phát lệnh báo 

động 

- Ra lệnh tạm ngừng sản xuất, sơ tán những người 

không có trách nhiệm ứng phó sự cố ra khỏi khu 

vực sự cố. 

- Báo cáo cho Ban chỉ đạo ƯPSCKC về mức độ 

sự cố, để Ban chỉ đạo huy động lực lượng đội 

ƯPSCKC của công ty. 

Trưởng ca 

II Triển khai hoạt động đối phó với tình huống khẩn cấp 

5 
Kiểm soát 

người 

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm 

kiếm cứu người bị nạn đưa đến vị trí an toàn. 

- Điểm danh xem số lượng cán bộ, công nhân đã 

ra khỏi khu vực sự cố hết hay chưa. 

- Trưởng ca 

- Đội ƯPSCKC 

- Đội ƯPSC hiện 

trường 
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Stt 
Bước công 

việc 

Hoạt động đối phó với tình huống        khẩn 

cấp 
Trách nhiệm 

- Kiểm soát lực lượng tham gia ứng cứu. 

- Bảo vệ an ninh, an toàn khu vực. 

- Đón tiếp các đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn tới khu 

vực sự cố. 

- Liên hệ công an, chính quyền địa phương, các 

công ty lân cận, trung tâm y tế yêu cầu hỗ trợ bảo 

vệ an ninh an toàn khu vực. 

- Làm công tác tư tưởng cho quần chúng nhân dân 

xung quanh. 

- Trưởng ca 

- Đội ƯPSCKC 

- Đội ƯPSC hiện 

trường 

 

- Sơ cấp cứu người bị nạn. 

- Đội sơ cứu, tổ y tế 

của công ty và của 

các đơn vị bạn, 

trung tâm y tế 

6 

Đánh giá sự 

leo thang của 

sự cố. 

- Liên tục theo dõi diễn biến của sự cố, duy trì 

kênh thông tin (theo dõi, báo cáo, nhận chỉ đạo), 

xem xét các tác động của điều kiện môi trường 

đến khả năng leo thang của sự cố để có biện pháp 

huy động lực lượng thích hợp. 

- Thông báo các đơn vị bên ngoài đến hỗ trợ khi 

nhận thấy năng lực ứng phó sự cố của công ty 

không thể xử lý được. 

Ban chỉ đạo 

ƯPSCKC 

III Chỉ huy sự cố 

7 
Chỉ huy sự cố 

cấp 1 

- Có trách nhiệm chỉ huy cao nhất tại hiện trường. 

- Huy động đội ƯPSC hiện trường. 

- Đánh giá, theo dõi diễn biến và khả năng leo 

thang của sự cố. 

- Báo cáo Ban lãnh đạo công ty. 

- Yêu cầu triệu tập Đội ƯPSCKC khi cẩn thiết. 

Trưởng ban ứng phó 

sự cố hóa chất của 

công ty 

8 
Chỉ huy sự cố 

cấp 2 

- Có trách nhiệm chỉ huy cao nhất tại hiện trường. 

- Huy động đội ƯPSCKC. 

- Triển khai các phương tiện PCCC sẵn sàng xử lý 

tình huống. 

- Huy động lực lượng ứng phó và nhân viên y tế 

của công ty. 

- Đánh giá diễn biến của sự cố, đưa ra quyết định 

cần thiết. 

- Ra lệnh sơ tán người và tài sản trong vùng bị ảnh 

hưởng. 

Trưởng ban chỉ đạo 

ƯPSCKC tỉnh 

9 
Chỉ huy sự cố 

cấp 3 

- Triển khai đội hình ứng cứu. 

- Theo dõi, đánh giá diễn biến của sự cố. 

- Ra lệnh sơ tán toàn bộ nhân dân trong khu vực. 

- Khắc phục, xử lý sự cố. 

Ban chỉ đạo ứng 

phó sự cố cấp trung 

ương (hoặc cơ quan 

tương đương) 

IV 
Thu nhận/Tổng hợp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện, tìm nguyên nhân sự cố 

và bài học kinh nghiệm. 
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Stt 
Bước công 

việc 

Hoạt động đối phó với tình huống        khẩn 

cấp 
Trách nhiệm 

10 

Thu nhận/ 

Tổng hợp 

thông tin 

- Tập hợp thông tin từ các lực lượng ứng cứu. 

- Kết quả tập hợp của lực lượng của bảo vệ tại 

cổng. 

- Số người làm việc trong công ty vào thời điểm 

xảy ra sự cố, số người tại điểm tập kết an toàn. 

- Thông tin từ các bộ phận hỗ trợ khác. 

- Phó ban chỉ đạo. 

- Lực lượng ứng 

cứu, khắc phục sự 

cố. 

- Trưởng ca. 

11 
Đánh giá kết 

quả thực hiện. 

- Đánh giá kết quả và các phương án ứng cứu khắc 

phục sự cố, rút kinh nghiệm. 

- Các bộ phân liên 

quan. 

12 

Điều tra xác 

định nguyên 

nhân sự cố 

- Điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. 

- Đề xuất biện pháp khắc phục sau sự cố. 

- Các bộ phận liên 

quan. 

- Chính quyền địa 

phương. 

 

7. NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM 

ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
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Bảng 3.15 Nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Stt Nội dung Nội dung theo quyết định phê duyệt ĐTM 
Nội dung thay đổi so với quyết định phê 

duyệt ĐTM 
Lý do thay đổi 

1 Diện tích xây dựng nhà máy 

1.1 
Hạng mục 

công trình 

Tổng cộng 28 hạng mục với tổng diện tích 

63.180,70 m2. 

 

Tổng cộng 29 hạng mục với tổng diện tích 

63.180,70 m2.  

Bổ sung thêm phòng quản lý chất lượng.  

Giảm diện tích xây dựng của các công trình 

(Nhà xưởng sản xuất 3L, CV50, 60; Nhà 

xưởng sản xuất mủ tờ; Nhà sản xuất mủ ly 

tâm; Nhà xưởng sản xuất mủ tạp; Kho thành 

phẩm; Nhà làm việc; Trạm cân; Nhà xe; Sân 

bãi; Cây xanh) để xây dựng nhà xưởng sản 

xuất mủ hỗn hợp và tăng diện tích các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường 

Căn cứ thay đổi theo 

nhu cầu sản xuất thực 

tế và GPXD số 

118/GPXD-SXD ngày 

04/11/2015. 

2 Máy móc, thiết bị lắp đặt sản xuất 

2.1 

Dây 

chuyển mủ 

3L, mủ 

CV50, 60 

 

 

 

- Băng chuyền tải (2,5 tấn/h): 04 cái 

- Máy cán crepper (2,5 tấn/h): 07 cái 

- Máy ép kiện (thép tâm 251y): 02 cái 

- Cân bánh mủ: 02 cái 

- Máy dò kim loại: Không có 

- Băng tải mủ thành phẩm: Không có 

- Pa lăng vệ sinh thùng: Không có 

- Pa lăng cẩu thùng: Không có 

- Thùng sấy: Không có 

- Tủ điện điều khiển: Không có 

- Thùng chứa mủ thành phẩm: Không có 

- Bồn chứa mủ ly tâm (inox): Không có 

- Bồn trung chuyển: Không có 

- Ba lăng điện: Không có 

- Băng chuyền tải (2,5 tấn/h): tăng 2 cái 

- Máy cán crepper (2,5 tấn/h): tăng 2 cái 

- Máy ép kiện (thép tâm 251y): tăng 1 cái 

- Cân bánh mủ: tăng 1 cái 

- Máy dò kim loại: bổ sung 3 cái 

- Băng tải mủ thành phẩm: bổ sung 1 cái 

- Pa lăng vệ sinh thùng: bổ sung 1 cái 

- Pa lăng cẩu thùng: bổ sung 2 cái 

- Thùng sấy: bổ sung 65 cái 

- Tủ điện điều khiển: bổ sung 2 cái 

- Thùng chứa mủ thành phẩm: bổ sung 52 cái 

Phụ thuộc vào đơn đặt 

hàng và thời điểm sản 

xuất cao điểm, nhà máy 

đầu tư bổ sung thêm 

máy móc, thiết bị để 

sản xuất đạt công suất 

tối đa  
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Stt Nội dung Nội dung theo quyết định phê duyệt ĐTM 
Nội dung thay đổi so với quyết định phê 

duyệt ĐTM 
Lý do thay đổi 

- Bitơ xuất hàng: Không có 

- Ray lọc: Không có 

- Bồn lắng tiếp nhận: Không có 

- Máy nghiền bi: Không có 

- Bơm màng: Không có 

- Máy nén khí (trục vít):  Không có 

2.2 

Đối với dây 

chuyền mủ 

ly tâm 

 

- Bồn trung chuyển: Không có 

- Ba lăng điện: Không có 

- Bitơ xuất hàng: Không có 

- Ray lọc: Không có 

- Bồn lắng tiếp nhận: Không có 

- Máy nghiền bi: Không có 

- Bơm màng: Không có 

- Máy nén khí (trục vít): Không có 

- Bồn trung chuyển: bổ sung 02 cái  

- Ba lăng điện: bổ sung 01 cái 

- Bitơ xuất hàng: bổ sung 01 cái 

- Ray lọc: bổ sung 04 cái 

- Bồn lắng tiếp nhận: bổ sung 04 cái 

- Máy nghiền bi: bổ sung 01 cái 

- Bơm màng: bổ sung 03 cái 

- Máy nén khí (trục vít): bổ sung 02 cái 

Phụ thuộc vào đơn đặt 

hàng và thời điểm sản 

xuất cao điểm, nhà máy 

đầu tư bổ sung thêm 

máy móc, thiết bị để 

sản xuất đạt công suất 

tối đa  

2.3 

Đối với dây 

chuyền sản 

xuất mủ 

hỗn hợp 

(Mủ 

Compound) 

 

- Máy cắt: 01 cái 

- Máy phối trộn: 01 cái 

- Máy ép kiện: 01 cái 

- Máy dò kim loại: Không có 

- Băng tải cao su: Không có 

- Băng tải inox: Không có 

- Hầm nguội: Không có 

- Tủ điện điều khiển: Không có 

- Máy cắt: tăng 01 cái 

- Máy phối trộn: tăng 01 cái  

- Máy ép kiện: tăng 01 cái  

- Máy dò kim loại: bổ sung 01 cái 

- Băng tải cao su: bổ sung 04 cái 

- Băng tải inox: bổ sung 02 cái 

- Hầm nguội: bổ sung 01 hệ thống 

- Tủ điện điều khiển: bổ sung 01 cái 

Phụ thuộc vào đơn đặt 

hàng và thời điểm sản 

xuất cao điểm, nhà máy 

đầu tư bổ sung thêm 

máy móc, thiết bị để 

sản xuất đạt công suất 

tối đa  

3 Công trình xử lý nước thải 

3.1 

Công nghệ 

xử lý nước 

thải 

 

(1) Nước thải từ dây chuyền mủ SVR10,20 

→ Bể lắng ngang → Bể gạn mủ; 

(2) Nước thải từ dây chuyền SVR 3L; CV 

50,60; RSS, mủ ly tâm → Cụm bể gạn mủ 

→ Bể điều hòa; 

(1) Nước thải sản xuất từ dây chuyền mủ 

SVR10,20 → Hồ gạn mủ tạp; 

(2) Nước thải từ dây chuyền SVR 3L; CV 

50,60; RSS → Cụm bể gạn mủ cốm; 

Tăng hiệu quả xử lý các 

chỉ tiêu có trong nước 

thải đồng thời tăng khả 

năng xử lý Amonia của 

hệ thống 
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Stt Nội dung Nội dung theo quyết định phê duyệt ĐTM 
Nội dung thay đổi so với quyết định phê 

duyệt ĐTM 
Lý do thay đổi 

(3) Nước thải sinh hoạt + Nước thải rửa xe, 

vệ sinh sân bãi → Bể điều hòa; 

 

 

 

 

(1), (2) và (3) → Cụm hồ kỵ khí (4 hồ) → 

Thác tạo oxy → Hồ sinh học (3 hồ) → Hồ 

aerotank → Hồ lắng → Hồ hoàn thiện 1 → 

Hồ hoàn thiện 2 → Bể khử trùng → Một 

phần xả ra suối Con (20% tổng lượng nước 

thải sau xử lý).  

(3) Nước thải từ dây chuyền mủ ly tâm → Hệ 

thống mương gạn mủ ly tâm; 

(4) Nước thải sinh hoạt đã xử lý sơ bộ bằng bể 

tự hoại + Nước thải rửa xe, vệ sinh nhà xưởng, 

sân bãi; 

 

(1), (2), (3) và (4) → Hồ điều hòa → Hồ 

Anoxic → Hồ Aerotank 1 → Hồ Aerotank 2 

→ Hồ lắng → Hồ lọc cát → Hồ lưu → Bể khử 

trùng → Hồ nước tái sử dụng → Tái sử dụng 

100% cho sản xuất, vệ sinh nhà xưởng, tưới 

cây, rửa đường, rửa xe. 

3.2 Diện tích  
Khu hệ thống xử lý nước thải 6.376,30 m2 + 

1.500 m2 hồ nước sử dụng 1 và 2.  

Khu hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng 

nước 11.093,12 m3. 

Tăng khả năng tiếp 

nhận và lưu chứa nước 

thải phát sinh nhằm 

tăng hiệu quả xử lý của 

công trình vẫn đảm bảo 

về diện tích được phép 

xây dựng 
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❖  Đánh giá tác động đến môi trường đối với những thay đổi trên 

•  Thay đổi về diện tích sử dụng đất 

Chủ dự án xây dựng thêm 1 hạng mục công trình là phòng quản lý chất lượng nâng 

tổng hạng mục công trình thành 29 hạng mục trong tổng diện tích đất là 63.180,70 m2.  

Chủ dự án giảm diện tích xây dựng của một số công trình và hạng mục phụ trợ để 

xây dựng nhà xưởng sản xuất mủ hỗn hợp và tăng diện tích của các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường. Tổng diện tích đất xây dựng vẫn đảm bảo đúng diện tích được cấp và 

được phép xây dựng.  

•  Thay đổi về máy móc thiết bị 

Phụ thuộc vào đơn đặt hàng và thời điểm sản xuất cao điểm, nhà máy đầu tư bổ sung 

thêm máy móc, thiết bị để sản xuất đạt công suất tối đa. Sự thay đổi này không làm tăng 

công suất của dự án, không tăng vốn đầu tư, máy móc thiết bị sẽ không được lắp đặt đồng 

thời cùng thời điểm, quá trình lắp đặt không diễn ra liên tục kéo dài, chỉ thực hiện trong 

phạm vi khu vực dự án, do đó việc thay đổi này không gây tác động xấu đến môi trường. 

•  Thay đổi về hệ thống xử lý nước thải 

➢ Công nghệ xử lý nước thải: Chuyển công nghệ xử lý từ quá trình kỵ khí sang thiếu 

khí nhằm tăng khả năng amonia và phốt pho có trong nước thải. Tại bể thiếu khí (Anoxic), 

trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình 

Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

+ Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẽ khử Nitrat và Nitrit theo 

chuỗi chuyển hóa: NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

+ Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã 

được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: 

+ Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu 

cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới 

không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng 

loại vi khuẩn hiếu khí. 

+ Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố trí máy 

khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo 

ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.  
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Phương án sử dụng nước thải sau xử lý: Nhằm tiết kiệm tài nguyên nước, chủ dự án 

đã đề xuất phương án tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ cho các hoạt động của 

nhà máy và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước phản hồi tại Văn bản số 

3139/STNMT-CCBVMT ngày 08/12/2020. Công ty tự quyết định và chịu trách với quyết 

định của công ty.  

Kết quả giám sát chất lượng nước thải sau xử lý tại hồ tái sử dụng ngày 16/11/2023 

và tại hệ thống xử lý nước thải ngày 18/12/2023 như sau: 

Stt Thông số Đơn vị 

Hệ thống  

xử lý nước thải 
Hồ nước 

tái sử 

dụng 

QCVN 01-

MT:2015/BTNMT 

Trước xử lý Sau xử lý Cột A Cột B 

1 pH, ở 25 - 7,62 8,19 6,75 6 - 9 6 - 9 

2 TSS mg/L 358 20 7 50 100 

3 COD mgO2/L 3000 55 10 100 250 

4 BOD5 mgO2/L 2280 18 
KPH 

(MDL=1) 
30 50 

5 N-NH4
+ mg/L 1316 246 16,8 15 60 

6 Tổng Nitơ mg/L 1428 249 24,4 50 80 

(Phiếu Kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

Dựa vào kết quả giám sát chất lượng nước thải tại nhà máy được trình bày ở trên, các 

thông số nước thải có giá trị đều thấp hơn QCVN 01-MT:2015/BTNMT, Cột A. Do đó, 

việc thay đổi này không gây tác động xấu đến môi trường. 

Ngoài ra, căn cứ mục 2.5 sử dụng nước thải để tưới cây theo QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của công ty hoàn toàn 

phù hợp với nhu cầu sử dụng nước cho mục đích tưới cây.  

Công ty cam kết tái sử dụng 100% nước thải sau xử lý tại HTXLNT 1.300 

m3/ngày.đêm không xả thải ra môi trường. 

➢ Diện tích xây dựng 

Công ty tăng kích thước của các hồ xử lý dẫn đến tăng tổng kích thước của hệ thống 

xử lý nước thải. Việc thay đổi này nhằm tăng khả năng tiếp nhận và lưu chứa nước thải 

phát sinh, tăng hiệu quả xử lý của công trình nhưng vẫn đảm bảo về diện tích được phép 

xây dựng.  
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

 

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt QCVN 01 – 

MT:2015/BTNMT, cột B và tái sử dụng 100% cho hoạt động sản xuất, vệ sinh nhà xưởng, 

tưới cây, rửa đường rửa xe. Công ty đã đề xuất phương án tái sử dụng nước và được Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước phản hồi tại Văn bản số 3139/STNMT-

CCBVMT của STNMT Bình Phước về việc ý kiến đối với việc tái sử dụng nước thải sau 

xử lý của Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi. Công ty cam kết không xả thải ra môi trường. 

Do đó, Công ty không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải. 

 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

 

1. NGUỒN PHÁT SINH KHÍ THẢI 

 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò dầu tản nhiệt; 

 

2. DÒNG KHÍ THẢI, VỊ TRÍ XẢ KHÍ THẢI 

 

2.1. Vị trí xả khí thải 

 

- Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải lò dầu tản nhiệt, tọa 

độ vị trí xả thải: X = 1284741; Y = 569157; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, 

múi chiếu 30) 

 

2.2. Lưu lượng xả khí thải 

 
- Dòng khí thải 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ;  

 

2.2.1. Phương thức xả khí thải 

 

Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải D600, 

xả liên tục 24/24 giờ. 

 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường 

 

Thông số và nồng độ chất ô nhiễm của khí thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1; Kv=1,2) trước khi xả ra môi 

trường, cụ thể như sau. 

 
Bảng 4.1 Thông số giám sát chất lượng khí thải sau xử lý của dự án 

Stt Thông số Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1; Kv = 1,2) 

1 Bụi mg/Nm3 240 
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Stt Thông số Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1; Kv = 1,2) 

2 Nhiệt độ  (C) - 

3 NOx  mg/Nm3 1.020 

4 SO2  mg/Nm3 800 

5 CO  mg/Nm3 1.200 

6 Thải lượng  m3/h - 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ với Kp = 1, Kv = 1,2. 

 

III. BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

 

1. NGUỒN PHÁT SINH TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn tại nhà xưởng sản xuất mủ cốm SVR3L, CV50, CV60. Tọa độ 

vị trí phát sinh: X = 1284874; Y = 569635; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, 

múi chiếu 30) 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn tại nhà xưởng sản xuất mủ cốm SVR10, 20. Tọa độ vị trí phát 

sinh: X = 1284796; Y = 569700; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 

30) 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn tại nhà xưởng sản xuất mủ tờ RSS. Tọa độ vị trí phát sinh: X = 

1284675; Y = 569686; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn tại nhà xưởng sản xuất mủ ly tâm. Tọa độ vị trí phát sinh: X = 

1284774; Y = 569801; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 05: Tiếng ồn tại nhà xưởng sản xuất mủ hỗn hợp Tọa độ vị trí phát sinh: X = 

1284780; Y = 569724; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 06: Tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng. Tọa độ vị trí phát sinh: X = 1284916; 

Y = 569642; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

- Nguồn số 07: Tiếng ồn từ hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ vị trí phát sinh: X = 1284736; 

Y = 569507; (Hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

3. TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG PHẢI BẢO ĐẢM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ QCVN 26:2010/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 

TIẾNG ỒN; QCVN 27:2010/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 

ĐỘ RUNG 
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3.1. Tiếng ồn 

 
Bảng 4.2 Giá trị giới hạn của tiếng ồn 

Stt 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 

3.2. Độ rung  

 
Bảng 4.3 Giá trị giới hạn của độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

 

IV. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

 

1. CHỦNG LOẠI, KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH 

 

Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên: 

 
Bảng 4.4 Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên tại cơ sở  

Stt Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng (kg/năm) 

1 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra la CTNH) thải 18 01 01 1.050 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra la 

CTNH) thải  
18 01 03 3.200 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 30 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu dầu 

chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 2.565 

5 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 35 

6 Dầu nhiên liệu và dầu Diezzel thải 17 06 01 120 

7 
Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất mực) thải 
08 02 04 20 

Tổng cộng  7.020 
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Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh 

 
Bảng 4.5 Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh thường xuyên tại cơ sở  

Stt Tên chất thải Khối lượng hiện tại (kg/năm)  

1 Vụn cao su rơi vãi 3.600 

2 Vỏ bao PE, PP hư hỏng 5.000 

3 Pallet gỗ 8.000 

4 Bùn thải từ HTXLNT 1.404 

5 Tro lò đốt củi 1.200 

Tổng cộng 19.204 

 

Khối lượng CTRSH phát sinh: 13,5 tấn/năm 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 
1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA DỰ ÁN 

 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: Sau 10 ngày kể từ ngày gửi thông báo 

kế hoạch vận hành thử nghiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. 

 

Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành 

thử nghiệm. 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

 

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022, Chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định như sau: 

 

❖ HTXLNT công suất 1.300 m3/ngày.đêm 

 

Công ty trình bày kiến nghị sẽ xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 01-MT:2015/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên và tái sử dụng 100% 

lượng nước thải phát sinh cho hoạt động sản xuất, vệ sinh nhà xưởng, tưới cây, rửa xe, cam 

kết không xả nước thải ra môi trường. Kiến nghị của Công ty đã được Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước phúc đáp tại Công văn số 3139/STNMT-CCBVMT ngày 8/12/2020 về việc ý kiến 

đối với việc tái sử dụng nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi, trong 

đó yêu cầu Công ty tự quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị trên. 

Do đó, chủ dự án đề xuất kế hoạch lấy mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định như 

sau: 

 
Bảng 5.1 Kế hoạch thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

Stt Loại mẫu Thời gian dự kiến lấy mẫu Vị trí, chỉ tiêu phân tích 

1 Mẫu đơn lần 1 
Ít nhất 1 ngày/lần trong 3 

ngày liên tiếp trong giai đoạn 

vận hành ổn định 

Hồ chứa nước thải tái sử dụng: 

pH, TSS, COD, BOD5, N-NH4
+, 

Tổng Nitơ. 

2 Mẫu đơn lần 2 

3 Mẫu đơn lần 3 

 

❖ Công trình xử lý khí thải 

 

Chủ dự án đề xuất kế hoạch lấy mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định như sau: 
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Bảng 5.2 Kế hoạch thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

Stt Loại mẫu Thời gian dự kiến lấy mẫu Vị trí, chỉ tiêu phân tích 

1 Mẫu đơn lần 1 

Ít nhất 1 ngày/lần trong 3 

ngày liên tiếp trong giai đoạn 

vận hành ổn định 

Ống thoát khí thải từ lò dầu tản 

nhiệt: Bụi, nhiệt độ, NOx, SO2, 

CO, lưu lượng. 
2 Mẫu đơn lần 2 

3 Mẫu đơn lần 3 

 

Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ và Quản Lý Môi trường (ETM) 

- Địa chỉ: Lô T2-6, đường D1, Khu công nghệ cao, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: 028 3733 2121 

- Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 327 theo Quyết định số 

517.2020/QĐ-VPCNCL ngày 02/07/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 052 (cấp lần 7) Quyết định số 14/GCN-BTNMT ngày 12/7/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI  

 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

 

Đối với nước thải: 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng 

quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

 

Đối với bụi, khí thải: 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng 

quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.  

 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 

Đối với nước thải: 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải.  

 

Đối với bụi, khí thải: 
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Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc tự động, liên tục bụi, khí thải. 

 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

 

Chủ dự án đề xuất giám sát, quan trắc môi trường định kỳ như sau: 

❖ Đối với nước thải 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần.  

- Thông số quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, N-NH4
+, Tổng Nitơ. 

- Vị trí quan trắc: Hồ nước tái sử dụng sau hệ thống xử lý nước thải.  

- Quy chuẩn so sánh : QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

❖ Đối với bụi, khí thải 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần.  

- Thông số quan trắc: Bụi tổng, CO, NOx, SO2.  

- Vị trí quan trắc: Ống khói thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò dầu tản 

nhiệt. 

- Quy chuẩn so sánh : QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

❖ Đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại 

 Giám sát chất thải rắn: 

Giám sát chất thải rắn sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Khu vực đặt thùng chứa, khu vực tập kết CTRSH của nhà máy 

- Thông số giám sát: Giám sát cách thức phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải, thành 

phần và khối lượng. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày.  

Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Vị trí giám sát: Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thông số giám sát: Giám sát cách thức phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải, thành 

phần và khối lượng. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày.  
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Giám sát chất thải nguy hại:  

- Vị trí giám sát: kho lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần chất thải, giám sát cách thức phân loại, thu gom, lưu 

giữ chất thải, thành phần và khối lượng. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

 Chế độ báo cáo giám sát môi trường: 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 1 

năm/lần (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 05/01 hằng năm theo quy định tại Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

 

Kinh phí thực hiện bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, quan trắc chất lượng môi 

trường được tổng hợp trong bảng sau: 

 
Bảng 5.3 Kinh phí thực hiện bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, quan trắc chất lượng 

môi trường trong một năm (dự kiến) 

Stt Hạng mục Kinh phí (VNĐ) 

1 Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải 100.000.000 

2 Quan trắc chất lượng môi trường 50.000.000 

Tổng cộng 150.000.000 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường và việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan rằng; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi, xin cam kết 

thực hiện những nội dung về xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn và tuân thủ các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Chất lượng khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ - Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1; 

Kv=1,2); 

- Nước thải sau xử lý từ HTXLNT công suất 1.300 m3/ngày.đêm Nhà máy đạt QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, cột B, Kq = 0,9, Kf = 1 sẽ được tiếp tục xử lý để tái sử dụng 100% 

cho hoạt động của nhà máy và không xả thải ra môi trường. 

- Đối với chất thải thông thường:  

+ Toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt được cơ sở chứa vào các thùng chứa rác chuyên 

dụng và bố trí riêng dọc các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Chất thải rắn sinh hoạt 

được thu gom theo đúng quy định.  

+ Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất tập kết vào vị trí lưu giữ 

quy định và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định.  

- Chất thải nguy hại được lưu trữ trong kho chứa chất thải riêng, phân loại, dán nhãn, biển 

cảnh báo đúng quy định, thực hiện hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.  

 

Trong quá trình hoạt động, nếu có yếu tố môi trường nào phát sinh, dự án sẽ trình báo ngay 

với cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý nguồn ô nhiễm này. Trường hợp xảy 

ra sự cố môi trường gây tác hại đến môi trường xung quanh, chúng tôi sẽ tiến hành khắc 

phục và đền bù những thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PHỤ LỤC I VĂN BẢN PHÁP LÝ 

PHỤ LỤC II BẢN VẼ 

PHỤ LỤC III CÁC PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

 

PHỤ LỤC 



 

 

 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên mã số doanh nghiệp 3800239811 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2004, 

đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/08/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp; 

2. Văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư số 394/QĐ-UBND chứng nhận lần đầu ngày 

28/6/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước; 

3. Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng diện tích nhà 

xưởng và thay đổi công nghệ sản xuất tại nhà máy cán sấy mủ cao su Thuận Lợi, 

công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm (mở rộng diện tích nhà xưởng, thay đổi cơ cấu 

sản phẩm và thay đổi công nghệ sấy từ sấy bằng dầu DO sang sấy bằng dầu truyền 

nhiệt) tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BB 110371 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 22/10/2010 (diện tích 

thuê: 33.120,7 m2); 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BX 131834 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 13/10/2015 (diện tích 

thuê: 30.060,0 m2); 

6. Hợp đồng thuê đất số 95/HĐTĐ ngày 14/9/2015 giữa UBND tỉnh Bình Phước và 

DNTN Thuận Lợi (diện tích thuê: 30.060,0 m2) 

7. Giấy phép xây dựng số 118/GPXD-SXD ngày 04/11/2015 do Sở xây dựng tỉnh 

Bình Phước cấp; 

8. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 70.000107.T ngày 

22/11/2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu;  

9. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (gia hạn và điều chỉnh lần thứ nhất) số 

62/GP-UBND ngày 24/11/2021 do UBND tỉnh Bình Phước cấp; 

10. Giấy xác nhận số 01/QXN-STNMT ngày 07/01/2013 về việc đã thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án 

“Nhà máy cán, sấy mủ cao su Thuận Lợi công suất 19.500 tấn sản phẩm/năm – 

DNTM Thuận Lợi tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước” do Sở 

TNMT tỉnh Bình Phước cấp;  

11. Công văn số 2069/UBND-KTN ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc chấp thuận chủ tương chuyển đổi công nghệ, thay đổi sản phẩm của Công ty 

TNHH Cao su Thuận Lợi; 

12. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 34/GP-UBND ngày 04/05/2016 do 

UBND tỉnh Bình Phước cấp, thời hạn đến ngày 31/12/2017; 

PHỤ LỤC I 

VĂN BẢN PHÁP LÝ  



13. Công văn số 3139/STNMT-CCBVMT ngày 08/12/2020 của Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước về việc ý kiến đối với việc tái sử dụng nước thải sau xử lý của Công ty 

TNHH cao su Thuận Lợi; 

14. Kết luận số 2142/KLKTr-STNMT ngày 04/09/2020 của Sở TNMT tỉnh Bình 

Phước về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công 

ty TNHH cao su Thuận Lợi; 

15. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 148/TD-PCCC ngày 

02/11/2015 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Phước cấp. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



















































































 

 

 

 

 

1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể của dự án; 

2. Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của dự án; 

3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước thải của dự án; 

4. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý khí thải lò dầu tản nhiệt của dự án. 

PHỤ LỤC II 

BẢN VẼ  











 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kết quả quan trắc nước thải ngày 16/11/2023; 

2. Kết quả quan trắc nước thải ngày 18/12/2023; 

3. Chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại năm 2023. 

 

PHỤ LỤC III 

CÁC PHIẾU KẾT QUẢ 

QUAN TRẮC  



 Trung Tam Cong Ngh & Quân L Mô Truäng 
ETM CENTER 
'— LOT2.6, Outing Dl thu Cong Ngh Cao, Tp. ThU f)ik, Tp. 11CM - www.etmcenter.com.vn  

. eurofins 
ETM 

KET QUA THI' NGHIM 
(TEST REPORT) MS: 211 L2092 

VIMCERTS 
052 

VM.*1 121 

 

Ncii 1&y mu 

Diachi 

K hiu mâu 

Ngày 1y mâu 

Khiumâu 

CONG TY TNHH CAO SU THUAN L1 

XA Thun Lçii, huyn Ding Phü, tinh BInh Phithc 

Nuàc thai sau h th6ng xü 1' h tái sü ding s 17 

16/11/2023 

2311.1426/1 

QCVN 01-MT: 

Stt Chi tiêu Don v 
20151BTNMT Phirong phãp do dc/ 

phân tIch Kt qua 
CtA CtB 

1 pH, a 25°C - 6,75 6-9 6-9 TC\'N 6492:2011 

2 TSS mgfL 7 50 100 TCVN 6625:2000 

3 COD mgOilL 10 100 250 SMEWW 5220 C:2023 

4 BOD5 mgOilL KPH (MDL = 1) 30 50 SMEWW 52 10:2023 

5 N — NH4 mg/L 16,8 15 60 SMEWW 4500-NFl3 B&C:2023 

6 T6ng Nitci mgfL 24,4 50 80 TCVN 663 8:2000 
- . 

Ghi chá: Phuv12gpháp Ldy máu, báo quàn và vin chuyên máu: TCVN OOU3-1:2011, icviv .,yyy:iyY. va i t_viv uuu.J-.'.t,Iu, i r 

14:2018; TCVN 8880:2011 
QCVN 01-MT: 2015/BTNMT: Quy chudn kp thuiit quoc gia v ntthc thai so ch cao su thiên nhiên. 
C15t A : quy djnh giá tn tói da cho phép cãa các thông sñ ô nhiêm trong nithe thai so ciw' cao su thiên nhiên khi xá ra ngun ntthc ducic dung cho 

muc dIch cdp nithc sin/i ho.zt. 
Ct B: quy dfnh giá trj ti da cho phép cza các thông sá ô nhiém trong nu&c thai sc chê cao su thiên nhiên k/il xá ra nguôn nzthc không duvc 

dung cho myc dIch cq1p nu&c sin/i hogt. 

Ph tráeh phôn phân tIch 

DLâmNhi.rY 

- Kt qua chi có giá tr trén mu thi't/t*i thai dié,n do dqc nu khong có ghi chü khác. 
- TEn ,nu, tEn khách hang dttqc ghi theo yEu càu cãa ncri Idy m&/do dc/gai man. 

- Khong dwqc inch sao roan b5 hoãc m3t phdn phiEu kdt qua nay nEu khOng ditqc st &ng 

i bang van bàn cüa Trung Tdnz ETM. 

Ma sd: BMO706.N+R 
Ldn ban han/i: 08 Trang: i/I 

Ngày ban han/i: 16/10/2023 



Ngay 25 tháng 12 näm 2023 
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 Trung Tam Cong Nghe & Quân L Môi TriRing . eurofins 
1.012-6. Otsong  Dl, Khu Cong  Ngh Cao. Tp. ThO DCfc Tp. 14CM - www.etmcenter.com.vn  ETM 

MS: 23 12.3403-3404 
KET QUA THI NGHIM 

(TEST REPORT) 
VIMCERTS 

052 

Noi Iy mu 

Djachi 

K hiu mãu 

Ngày lAy mu 

K' hiu mu 

CONG TY TNIIH CAO SU THUAN LQI 

XA Thun Lqi, huyn Ding Phü, tinh Binh Phtrâc 

Nithc thai ti hç thong xii ly 

18/12/2023 

2312.1622/1-2 

Stt Chi tiêu Don vj 
Nuóc thai 

triroc xir I 
Nir(rc thai 
sau xir l 

QCVN 01-MT: 
2015/BTNMT Phiro'ng pháp do 43c/ 

phân tIch 
CtA CtB 

I pH, a 25°C - 7,62 8,19 6-9 6-9 TCVN 6492:2011 

2 TSS mgfL 358 20 50 100 TCVN6625:2000 

3 COD mgO2lL 3000 55 100 250 SMEWW 5220 C:2023 

4 BOD5 mg02/L 2280 18 30 50 SMEWWS21O:2023 

5 N-NH mgfL 1316 246 15 60 
SMEWW 45 00-NH3 

B&C:2023 

6 T6ng Nito mg/L 1428 249 50 80 TCVN 663 8:2000 

Ghi chü: Phu-ovgpháp LAy mu, báo quán và vn chuyén mu: TCVN 6663-1:2011, TCVN5999:1995 và TCVN6663-3:2016, TCVN 663- 
14:2018; TCVN 8880:2011 
QCVN 01-M7': 2015/B TNMT: Quy chu4n 1c5 thuit quo'c gia v nithc thai so clii cao su thiên nhiên. 
Ct A quy dIn/i giá trj tci da cho phép càa các thông si o nhilm trong nithc thai scr clii cao su thiên nhiên k/u xá ra ngun nu&c dutqc dung cho 
myc dich cdp nuthc s/nh hoQi. 
Cc5t B: quy djnh giá In ti dci cho phép cáa các thông so ô nhilm trong nwóc thai so chi cao su thiên n/u/en k/ui xá ra nguôn ntthc khOng dztçic 
dung cho myc dich cip nzthc sinh hoQt. 

Phi trách phông phân tIch 

D Lam Nhu ' 

- Kt qua chicO giá :rj Irén mJzi thWtai iMi dim do dic nlu khOng cO ghi chO khác. 
- Ten mJu. ten khách hang du-qc ghi theo yëu cau cOa ncii Idy mdu/do dQc/g1i mOz. 
- KluOng dztqc inch sao bàn b5 hoãc mt p/iOn phiêu ké: qua nay néu khOng dwqc 51  dng 

• bOng vOn bàn cüa Trung TOrn ETM. 

MO sd: BM.07.06.N+R 
L.cin ban han/i: 08 
Ngày ban hành: 16/10/2023 

Trang: 1/1 

   






